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CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN 


Nhằm tang cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vỆ 
vài sử dụng có hiệu qua mọi tài nguyên Khoáng sản của 
đặc nước, năm 1996 Quốc hội khoá IX. kỷ họp thứ 9 đã 
thông qua Duật khoáng sản, Tật này có hiệu lực thì hành 
17 ngày ñT-9-1996. 

Gần 1U năm áp đụng luật, cho đến này một số điều của 
Luật khoảng sản không còn phù hợp với thực tiễn đời sống 
kinh tế - xã hội của đất nước, Do đó. ngày 14-6-3005 Quốc hội 
khoa XI. ký họp thứ 7 đã thông qua Luật sửa đối, bổ sung 
một số điều của luật khoáng sản, phần sửa đổi có hiệu lực 
thì hành từ ngày 01-10-2008. 

Đáp ứng nhụ cầu tìm hiểu và thực thì các quy định của 
luật khoảng san. Nhà xuất bản Chính trị quốc giá xuất 
bản cuốn sách: Luật khoáng sản (đã được sửa đổi, bố sung 
năm 2008), Trong nội đụng sách. để tạo điều kiện cho bạn 
đọc có được thông tin về quá trình phát triển của Luật 
khoáng sản từ khi được bạn hành cho đến khi được sửa 
đổi, bổ sung. chúng tôi in các văn bản sau: Luật khoáng 


sản năm 1996: Luật sửa đối. bố sung một số điều của luật 
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hong sản năm 20HÃ và toàn văn Luật khoảng sản đã được 
=Ut đất, bộ Ung, 


mm giới thiệu cuốn sách cùng bạn dục, 


Thang S nảm 3005 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIÁ 


1. LUẬT KHOÁNG SẢN 
Năm 1996 


Khoáng sản là tài nguyên hầu hết không tái tạo 
được, là tài sản quan trọng của quốc gia, phat được 
quản lý, bảo oệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết biệm 0à 
có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoú, 
hiện đại hoá đất nước, phát triển bên uững hình tế - xã 
hội trước mắt uà lâu đài, bảo đảm quốc phòng, an 
mình; 

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo tê, 
sử dụng có hiệu quả mọi tài nguyên khoáng sản của đất 
nước; khuyến khích phút triển công nghiệp khai thác uà 
chế biến khoáng sản; bảo uệ môi trường, môt sinh uà an 
toàn lao động trong hoạt động khoáng sún; 

Căn cứ uào các điều 17, 29 tà 84 của Hiến pháp 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
7993; 

Luật này quy định uê quản lý, bảo uệ, điều tra cơ bản 
địa chất uễ tài nguyên khoáng sản uà hoạt động bhoáng 
sđn. 


-¬ 


Chương I 


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Sở hữu tài nguyên khoáng sản 


Tài nguyên khoáng sân trong phạm vị đất liền, hải 
đảo, nội thuy, lãnh hải. vùng đặc quyển kinh tế và 
thêm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đều thuộc sở hữu toàn đân. do Nhà nước thống 
nhất. quản lý. 


Điều 3. Đối tượng và phạm vi áp dụng 


Luật này được áp dụng đối với việc quản lý. bảo vệ, 
điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và 
hoạt động khoáng sản. bao gồm khảo sát, tham đò, 
khai thác và chế biến khoáng sản ở thể rắn. thể khí. 
nước khoáng và nước nóng thiên nhiên: riêng dầu khí 
và các loại nước thiên nhiên khác được điều chỉnh bằng 
các văn bản pháp luật khác. 


Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu 
như sau: 
1. Khoáng sửn là tài nguyên trong lòng đất. trên 
mặt đất đưới dạng những tích tụ tự nhiên khoáng vật, 
khoáng chất có ích ở thể rắn. thể lỏng. thể khí. hiện tại 
hoặc sau này có thể được khai thác. Khoáng vật, 
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khoáng chất ở bãi thái của mò mã sau này có thể được 
khai thác lại, cũng là Khoáng san. 

J. Nước bhoáng là nước thiên nhiên dưới đất, có 
nơi lọ ta trên mặt đất, có chứa một số hợp chất có hoại 
tính sinh hạc với nông độ cao theo quy định của Tiêu 
chuấận Việt Nam hoặc theo tiêu chuẩn nước ngoài được 
hà nước Việt Nam cho phép áp dụng, 

3. Nước nóng thiên nhiên là nước thiên nhiên đưỡi 
đất, có nơi lộ ra trên mạt đất, luôn luôn có nhiệt độ 
theo quy định của "Tiêu chuận Việt Nam hoặc theo tiêu 
chuẩn nước ngoài dược Nhà nước Việt Nam cho phép 
ái dụng, 

4. Điều tra cơ bản địa chát Ìà hoạt động nghiên 
cứu. điều tra về cấu trúc. thành phần vật chất. lịch sứ 
phát sinh, phát triển vỏ Trái đất và các diều Riện, quy 
luật sinh khoảng liên quan. 

ä. Điều tra cơ bản địa chất cề tài nguyên khod—ng 
san là việc dánh giá tổng quan tiểm nảng tài nguyên 
khoáng sản trên eø sở điều tra cơ bản địa chất. làm cần 
cứ khoa học cho việc định hướng các hoạt động khảo 
sát, thăm dò khoáng san. 

6. Khao sát thodng sán là hoạt động nghiên cứu tư 
liệu địa chất về tài nguyên khoáng sản. khảo sát thực 
địa nhằm khoanh định khu vực có triển vọng để thâm 
dò khoáng sản. 


1? Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm tìm 
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kiểm. phát hiện. xác định trừ lượng. chất lượng khoáng 
san, điểu kiện kỹ thuật khai thác, kế eä việc lấy. thử 
nghiệm mẫu công nghệ và nghiên cứu khá thí về khai 
thác khoáng sản, 

R. Khai thác hhoáng san là hoạt động xây đựng cơ 
bạn mỏ, khai đào. sản xuất và các hoạt động có liên 
quan trực tiếp nhằm thủ khoáng sản, 

9. Chế biến khoáng san là hoạt động phầm loại, làm 
giàu khoảng sản, hoạt động khác nhàm làm tăng giá 
trị khoáng sản đã khai thác. 

Điều 4. Quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên 
khoáng sản 

hà nước có chính sách quản lý. bảo vệ, sử dụng 
hợp lý. tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên khoáng sản. 
đồng thời bảo vệ môi trường. Lài nguyên khác có liên 
quan, bảo đảm quốc phòng, an nình, an toàn lao động 
và vệ sinh lao động trong hoạt động khoáng sản. 

Chính phú thống nhất quản lý mọi tài nguyên 
khoáng sản và hoạt động khoáng sản trong phạm vi cả 
nước, có trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật về 
khoáng sản, 

Hội đồng nhân đân. Uỷ ban nhân dân các cấp 
trong phạm vị nhiệm vụ, quyển hạn của mình thực 
hiện các biện pháp quản lý. bảo vệ tài nguyên khoáng 
sản: giám sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật về 
khoáng sản tại địa phương. 
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Mật trận Tô quốc Việt Nam và các tổ chức thành 
viên trong phạm vì nhiệm vụ. quyền hạn của mình có 
trách nhiệm tuyên truyền. vận động nhân dân thực 
hiện nghĩa vụ bao vệ tài nguyên khoáng sản. giám sát 
việc thì hành pháp luật về khoáng sản. 

CƠ quan nhà nước. tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - 
xã hội. tô chức xã hội. đơn vị vũ trang nhân đản và mọi 
công đân có trách nhiệm thị hành pháp luật về khoáng 
sân, có quyền và trách nhiệm phát hiện. tố cáo hành vi 
vì phạm pháp luật về khoáng sản. 

Điều 5. Khuyến khích đầu tư hoạt động 
khoáng sản, phát triển công nghiệp khai thác và 
chế biến khoáng sản 

1. Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công 
nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản: có chính sách 
ưu đãi hoạt động khoáng sản bại các vùng xa. vùng sâu, 
vùng cao. nơi có cơ sở hạ tầng kém phát triển và đối với 
những khoáng sản có nhu cầu sử dụng trong nước: ưu 
tiên cdc dự án có áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến 


trong khai thác. chế biến. làm ra sản phẩm có giá trị và 
hiệu quả Rinh tế - xã hội cao. 

2. Nhà nước tạo điểu kiện cho doanh nghiệp nhà 
nước giữ vai trò chủ đạo trong việc khai thác. chế biến 
các khoáng san quan trọng. 

3. Nhà nước bảo hộ quyển sở hữu đối với vốn. tài 


- z - ` -.ˆ k + Z bã hs z - 
san, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá 
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nhân trong hoạt động khoáng sản theo quy dịnh của 
Luật này và các quy định khác của nhấp luật, 

1 Chính phú quy định danh mục các loại 
khoáng sìn cẩm xuất khâu. cấm nhập khẩu trong 
từng thời kỷ: hạn chế việc xuất khâu khoáng sản 


dưới dạng nguyên liệu thô. 


Điều 6. Tô chức, cá nhân được hoạt động 
khoảng sản 


Tá chức. cá nhàn có đủ điểu Riện theo quy định của 
Luật này và các quy định khác của pháp luật được 
phép hoạt động khoảng sân. 

Chính phú quy định các điều kiện về tài chính. 
công nghệ và các điểu kiện khác của tô chức, cá nhân 
được phép hoạt động Rhoáng sản. 

Điều 7. Quyền lợi của nhân dân địa phương 
nơi eó khoáng sản được khai thác, chế biến 


Quyển lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng 
sản dược khai thác, chế biến được báo hộ bằng các 
chính sách chủ yếu sau đây: 

]. Cần cứ vào nguồn thụ từ hoạt động khai thắc và 
chế biến khoáng sản. Nhà nước hàng năm dành một 
khoản từ ngắn sách để phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương nơi có khoảng sản được khai thác. chế biến: tạo 
điểu hiện ổn định sản xuất và đời sống cho hộ phận 


nhân dân nơi có khoáng sản được khai thác. chế biến 
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phái thity đổi nơi c TPÚ, nơi sân xuất: 

+2. Tõ chức. cá nhân được phép khai thác, chế biến 
khoáng sản có trách nhiệm kết hợp yêu cầu của hoạt 
động khai thắc. chế biển khoáng sân với việc xây dựng 
cơ sở hạ tầng. báo vệ. phục hồi môi trường, môi gỉnh và 
đất đại tại địa phương theo báo cáo nghiên cứu kha thì 
đã được chấp thuận: ưu tiên thu hút lao động tại địa 
phương vào hoạt động khoáng sản và các dịch vụ liên 


quan. 

Điều 8. Nghiêm cấm vi phạm pháp luật về 
khoảng sản 

Nghiêm cấm làm lộ bí mật nhà nước về tài nguyên 


khoảng sẵn và hoạt động khoáng sản trái pháp luật. 


Chương II 


BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN, DIỀU TRA 
CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN 


Điều 9. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai 
thác 

1. Chính phú có chính sách. biện pháp để bảo vệ 
tài nguyên khoáng sản chưa khi thắc. 

Ở@œ quan quản lý nhà nước về khoảng sản có trách 


nhiệm xác định khu vực có tài nguyên khoáng sản chưa 
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khái thắc: phối hợp với các Bộ. ngành và chính quyển địa 
phương trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa 
khai thác, 

Hội đồng nhân dân. Uỷ bạn nhân đân các cấp 
trong phạm vị nhiệm vụ. quyển hạn của mình có trách 
nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tài 
nguyên khoáng sản chưa khai thác ở địa phương. 

Cở quan nhà nước, tổ chức chính trị - xà hội. tổ 
chức kinh tế. tổ chức xã hội. đơn vị vũ trang nhắn dân 
và mọi công đân có quyền và trách nhiệm bảo vệ tài 
nguyên khoảng sản chưa khai thắc và giữ gìn bí mật 
nhà nước về Lài nguyên khoáng sản chưa khai thác, 

2. Việc quy hoạch, thiết kế xây dựng các khu dân 
cử tập trung, công trình công nghiệp, Lhuy lợi. công 
trình eế định khác ö những khu VỰC có tài nguyên 
khoáng sản phải dược sự thoả thuận của cơ quan quản 
lý nhà nước về khoáng sản: đối với các công trình quốc 
phòng. an nình, Chính phủ có quv định riêng. 

3. Tổ chức. cá nhân được phép hoạt động khoáng 
sản có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa 
khai thác trong khu vực được hoạt động. 


Điều 10. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong 
hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng 
sản 

1. Tổ chức, cá nhân được phép thăm đồ khoáng xan 


ly F T „p _ 5 ˆ h ° & : lo 
phai đánh giá tổng hợp và báo cáo đâyv đủ mọi loại tài 
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nguyên khoáng sản đã phát hiện được trong khu vực dược 
phép thăm dò cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng 
sản và bảo đảm không gây tổn thất tài nguyên khoảng 
#r\H, 

9% Tổ chức, cá nhân dược phép khai thác, chế biến 
khoáng sản phải thủ hồi tối đa mọi loại khoáng sản dà 
dược xác định là có hiệu quả kinh tế: thực hiện các biện 
pháp bảo quản khoáng gản đã khai thác những chứa được 
sử dụng. 

3. Trong hoạt dộng khai thác. chế biến khoáng sản. 
nếu phát hiện khoáng sản mới. tổ chức, cá nhân được 
phép hoạt động khoáng sản phải báo cáo ngay cho cơ 
quan quản lý nhà nước về khoáng sản để xem xét. 


quyết dịnh. 


Điều 11. Điều tra cơ bản địa chất về tài 
nguyên khoáng sản 


Nhà nước đầu tư và tổ chức thực hiện có hiệu quả 
việc điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản 
trên cơ sở điều tra cơ bản địa chất và ấp dụng các thành 
tựu khoa học. công nghệ để hoạch định chiến lược. chính 
sách quốc gia về tài nguyên khoáng sản. phát triển công 
nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. 

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân nước 
ngoài hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực điều tra cơ 
bản địa chất về tài nguyên khoáng sản. 
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Chính phú quy định việc quản lý các hoạt động 
điều tra ecö bản địa chất VỀ lài nguyên khuáng sản, 

Điều 12. Mẫu vật, số liệu, thông tin về tài 
nguyên khoảng sản 

1 Toàn hộ mẫu vật. số liệu. thông tin về tài 
nguyên khoáng sản đều phải được lưu trữ, quản lý. sử 
dụng theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà nước độc quyển thu mua các mẫu Vật có giá 
trị khóa học đạc biệt hoặc quý hiển: nghiêm cấm hành 
vị cất giấu. phá huỷ. làm giảm chất lượng hoặc mua 
bán trái phép các mẫu ví At đó. Chính phú quy dịnh 
đình mục và quy cách các mẫu vật mà Nhà nước độc 
quyển thu mua, 

3. Sau thời hạn do Chính phủ quy định kể từ ngày 
giấy phép hoạt động khoáng sẵn hết hạn. cơ quan nhà 
nước có thấm quyền được cung cấp cho tổ chức. cá nhân 
khác những thông tìn về tài nguyên khoáng sẵn có liên 


quan đến giấy phép dó, 


Chương THỊ 


KHU VỰC HOẠT ĐÔNG KHOẢNG SẢN, BẢO VỆ 
MỖI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN 


Điều 13. Khu vực hoạt động khoáng sản 
1. Các khu vực hoạt động khoáng sản gầm có: 
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a) Khu vực hạn chế là khu vực hoạt động khoáng 
sản chỉ được tiến hành theo các điều kiện hạn chế do 
Chính phủ quy định; 

b) Khu vực đấu thầu là khu vực hoạt động khoáng 
sản chỉ được tiến hành theo kết quả đấu thầu; 

œ) Khu vực thông thường là khu vực hoạt động 
khoáng sản không theo các quy định tại các điểm a và 
b khoản này. 

2. Chính phủ quy định và công bố khu vực hạn 
chế, khu vực đấu thầu. 


Điều 14. Khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt 
động khoáng sản 


1. Không dược hoạt động khoáng sản tại các khu 
vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản vì lý 
do quốc phòng, an nĩnh, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, 
cảnh quan hoặc vì lợi ích công cộng khác. 

Chính phủ quy định và công bố khu vực cấm hoặc 
tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. 

2, Trong trường hợp hoạt động khoáng sản đang 
được phép tiến hành ở khu vực mà khu vực đó bị công 
bố là khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng 
sản thì Chính phủ giải quyết thoả đáng những thiệt 
hại cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng 
sản do việc cấm hoặc tạm thời cấm gây ra. 


Điều 15. Khu vực có khoáng sản độc hại 
Cở quan quản lý nhà nước về khoáng sản có trách 
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nhiệm khoanh định khu vực có khoáng sản độc hại, 
thông báo cho chính quyền đĩa phương. các cơ quan lao 
động. v tế có thẩm quyển dể ró biện pháp bảo vệ sức 
khoẻ của nhân đân và hạn chế tác hại dối với môi 


trường. môi sinh ở địa phương. 


Điều 16. Bảo vệ môi trường trong hoạt động 
khoáng sản 


1. Tổ chức. cá nhân được phép hoạt động khoáng 
sản phải sử dụng công nghệ. thiết bị. vật hệu và thực 
hiện các quy định khác của Luật bảo vệ môi trường để 
hạn chế tối đa tác động xấu đến các thành phần môi 
trường: thực hiện việc phục hồi môi trường, môi sinh và 
đất đai sau khi kết thúc từng giai đoạn hoặc toàn bộ 
hoạt động khoáng sản. 

2. Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng 
sản phải ehiu mọi chỉ phí bảo vệ, phục hồi môi trường. 
môi sinh và đất đai. Chi phí bảo vệ, phục hổi môi 
trường. môi sinh và đất đai phải được xác định trong 
báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên 
cứu khả thi về khai thác. chế biến khoáng sản hoặc để 
án thăm đò khoáng sản. Tổ chức, cá nhân được phép 
khai thác khoáng sản phải ký quỹ tại một Ngân hàng 
Việt Nam hoặc Ngân hàng nước ngoài được phép hoạt 
động tại Việt Nam để bảo đảm cho việc phục hổi môi 
trường, môi sinh và đất đai. 
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Điều 17. Sử dụng đất trong hoạt động khoáng 
sản 

1. Tổ chức. cá nhân được phép khai thác. chế biến 
khoáng sản được ký hợp đồng thuê đất để hoạt động 
khoáng sản theo quy định của pháp luật về đất đai và 
phù hợp với luật này. 

Khi giấv phép khai thác. chế biến khoáng sản 
chấm đứt hiệu lực thì hợp đồng thuê đất cũng chấm 
dứt: khi từng phần diện tích khai thác được trả lại thì 
hợp đồng thuê đất cùng được thay đổi tương ứng. 

Khi có sự thay đối tổ chức, cá nhân được phép khai 
thác. chế biến khoáng sản thì hợp đồng thuê đất được ký 
lạt. 

2. Tổ chức, cá nhân được phép khảo sát, thăm 
đò khoáng sản không phải thuê đất đối với khu vực 
được phép khảo sát, thăm đò, nếu hoạt động khảo 
sát. thăm đò không ảnh hưởng đến việc sử dụng đất 
của tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp, 
nhưng phải bôi thường thiệt hại do hoạt động khảo 
sát. thăm đò gây ra. Nếu hoạt động khảo sát, thăm 
đò có sử dụng đất thường xuyên thì tổ chức, cá 
nhân được phép khảo sát, thầm đồ phải thuê đất 
đối với diện tích đó theo quy định của Chính phủ. 
Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản 
trong lòng đất không phải thuê đất đối với những 
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diện tích không sử dụng đất mặt; nếu gây thiệt hại 
thì phải bồi thường. 

3. Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng 
sản phải bồi thường thiệt hại do việc sử dụng đất dể 
hoạt động khoáng sản gây ra. 


Điều 18. Sử dụng nước trong hoạt động khoáng 


" 
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1. Tổ chức. cá nhân được phép hoạt động khoáng 
sản được sử dụng các nguồn nước thiên nhiên để tiến 
hành hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp 
luật về nước và phù hợp với Luật này. 

2. Nguồn nước, khối lượng nước và phương thức 
sử dụng nước trong hoạt động khoáng sản phải được 
xác định trong để án thăm dò, báo cáo nghiên cứu 
khả thì về khai thác, chế biến khoáng sản và thiết kế 
mỏ: nước đã qua sử dụng thì tổ chức, cá nhân được 
phép hoạt động khoáng sản phải xử lý theo tiêu 
chuẩn vệ sinh trước khi thải; nếu gây thiệt hại thì 
phải bồi thường. 

Điều 19. Sử dụng cơ sở hạ tầng trong hoạt 
động khoáng sản 


1. Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng 
sản được sử dụng hệ thống giao thông, thông tin liên 


lạc, điện, nước và các cơ sở hạ tầng khác để phục vụ 
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hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật. 

2_ Tổ chức. cá nhân được phép hoạt động khoáng 
sản có trách nhiệm đầu tư cải tạo, nâng cấp, tu bổ, xây 
dựng mới các cơ sở hạ tầng phù hợp với để ân thăm đò 
hoặc báo cáo nghiên cứu khả thì về khai thác, chế biến 
khoáng sản đã dược chấp thuận. 

Điều 90. Bảo hiểm trong hoạt động khoáng 
sản 

“I'ổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản 
phải mua bảo hiểm đối với các phương Liện, công trình 
phục vụ hoạt động khoáng sản. bảo hiểm môi trường, 
bảo hiểm xã hội. bảo hiểm lao động và các bảo hiểm 


khác theo quy định của pháp luật. 


Chương IV 
KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN 


Điều 91. Giấy phép khảo sát khoáng sản 


1. Giấy phép khảo sát khoáng sản được cấp đối với 
khu vực không có tổ chức, cá nhân nào đang thăm đồ 
hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp, phù hợp với quy 
định tại các khoản 1 và 2 Điều õ và các Điều 13 và 14 của 
Laiật này. 

2. Thời hạn của một giấy phép khảo sát khoáng 
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sản không quá mười hai thắng và dược gia hạn theo 
quy định của Chính phú. nhưng tổng thời gian gia hạn 
không qua mười hai tháng. 

3. Giấy phép khảo sát khoáng sản không dược 


chuyển cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng. 


Điều 22. Quyền của tổ chức, cá nhân được 
phép khảo sát khoáng sản 


Tổ chức. cá nhân được phép khảo sát khoảng sản 
Có các quyền sau đây: 

1. Sử dụng số liệu. thông tín về tài nguyên khoáng 
sản của Nhà nước lên quan đến mục đích khảo sát và 
khu vực được phép khảo sát theo quy định của pháp 
luật: 

3. Tiến hành khảo sát theo quy định của giấv 
phép: 

3. Chuyển ra ngoài khu vực khao sát, kể cả chuyển 
ra nước ngoài các loại mẫu vật với số lượng và chủng 
loại phù bợp với tính chất và yêu cầu của hoạt động 
khao sát để phản tích. thử nghiệm theo quy định của 
Chính phủ: 

4. Xin gia hạn. trả lại giấy phép khảo sát khoáng 
sản; 

õ. Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định thu hôi 
tmiấv phép khảo sát khoáng sản hoặc quyết định xử lý 
khác của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp 
luật: 
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6. Được hưởng các quyền khác có liên quan theo 
quy định của buật này. 


Điều 33. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được 
phép khảo sát khoáng sản 


Tổ chức. cá nhân được phép khảo sát khoáng sản 
có các nghĩa vụ sau đây: 

1, Nộp lệ phí giấy phép và tiền sử dụng số liệu. 
thông tỉn về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước theo 
quy định của pháp luật: 

9. Bảo vệ môi trường. bảo đảm an toàn lao động và 
vệ sinh lao động trong hoạt động khảo sát khoáng sản: 

3. Bồi thường thiệt hại do hoạt động khảo sát 
khoáng sản gây ra; : 

4. Trước ngày giấy phép khảo sát khoáng sản hết 
hạn. phải nộp báo cáo kết quả khảo sát cho cơ quan 
quản lý nhà nước về khoáng sản; 

õ. Thực hiện các quy định về quản lý hành chính, 
trật tự và an toàn xã hội: 

6. Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo 
quy định của Luật này. 

Điều 24. Thu hồi giấy phép khảo sát khoáng 


Mi 


san 


Giấy phép khảo sát khoáng sản bị thu hồi khi xây 
xa một trong các trưởng hợp sau đây: 
1. Tổ chức, cá nhân được phép khảo sát khoáng 
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sản vi phạm một trong các quy định tại Điều 23 của 
[lật này mà không khắc phục trong thời hạn do Chính 
phủ quy dịnh kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về 
khoáng sản đã có văn bản thông báo: 

2. Khu vực được phép khảo sát bị công bố là khu 
vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo 
quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này; 

3. Cá nhân được phép khảo sát khoáng sản chết, tổ 
chức được phép khảo sát khoáng sản bị giải thể hoặc 
phá sản. 


Chương V 
THẮM DÒ KHOÁNG SẢN 


Điều 25. Giấy phép thăm dò khoáng sản 


1. Giấy phép thăm dò khoáng sản được cấp đối với 
khu vực không có tổ chức, cá nhân nào đang thăm đò 
hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp, phù hợp với quy 
định tại các khoản 1 và 9 Điều 5 và các điều 13 và 14 
của Luật này. 

2. Diện tích khu vực thăm đò được cấp của một 
giấy = do Chính phủ quy định. 


- Thời hạn của một giấy phép thăm đò khoáng 
sản am quá hai mươi bốn tháng và được gia hạn 
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theo quy định của Chính phủ. nhưng tổng thời gian gia 
hạn kbông quá hai mươi bốn tháng. Trong trương hợp 
cần thiết, giấy phép thâm dò khoáng sản có thể được 
cấp lại cho tế cbức. eá nhân đã thăm đò ở khu vực mà 
giấy phép đã hết hạn. 

4. Chính phủ quy định việc cấp giấy phép thâm đỏ 
khoáng sản cho tô chức. cá nhân nước ngoài dầu tư vào 


Việt Nam. 


Điều 26. Quyền của tổ chức, cá nhân dược 
phép thăm đỏ khoáng sản 


Tổ chức. cá nhân được phép thăm dò khoáng sản 
có các quyển sau đây: 

1. Sử dụng số liệu, thông tìn về tài nguyên khoáng 
sản của Nhà nước liên quan đến mục đích thảm đò và 
khu vực được phép thăm đô theo quy định của pháp 
luật: 

3. Tiến hành thăm đồ theo quy dịnh của giấy phép: 

3. Chuyển ra ngoài khu vực thăm đò, kể cä chuyển 
ra nước ngoài các loại mâu vật với khối lượng và chủng 
loại phù hợp với tính chất và yêu cầu của hoạt động 
thăm đỏ khoáng sản để phân tích, thử nghiệm theo quy 
định của Chính phủ: 

4. Đặc quyển xin giấv phép khai thác khoáng sản 
trong phạm vị khu vực đã thăm đò theo quy định Lại 
khoản 1 Điều 31 của Luật này: 
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2, Xmm gia hạn, tra lại giấy phép thăm dò khoáng 
sản hoặc trả lại từng phần điện tích thăm đò theo QUY 
định của Chính phú: 

6. Chuyển nhượng quyền thăm đò khoảng sản cho 
tổ chức. cá nhân khác theo quy định của Chính phú: 

7. Để thừa kế quyền tham dò theo quy định của 
pháp luật nếu là cá nhân được phép thám đò; 

8, Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định thu hổi 
giấy phép thăm đò khoáng sản hoặc quyết định xử lý 
khác của cứ quan nhà nước theo quy định của pháp 
luật: 

9. Được hưởng các quyền khác có liên quan theo 
quy định của Luật này. 


Điều 27. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được 
phép thăm dò khoáng sản 


Tổ chức. cá nhân được phép thăm đò khoáng sản 
có các nghĩa vụ sau đây: 

1. Nộp lệ phí giấy phép. lệ phí độc quyền thăm dò. 
tiển sử dụng số liệu. thông tin về tài nguyên khoáng 
sản của Nhà nước và nghĩa vụ tài chính khác theo quy 
định của pháp luật: 

2. Nộp tiền đặt cọc theo quy định của pháp luật: 

3. Thực hiện để án thăm dò khoáng sản đã được 
chấp thuận: 


4. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản. bảo vệ môi 


trường, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động 
trong hoạt động thâm dò: 


ö. Bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò gây 


6. Thông báo kế boạch thăm đồ cho tÌỷ bạn nhân dân 
cấp tỉnh nơi được phép thăm dò khoáng sản trước khi thực 
hiện: 

7. Thu thập. lưu giữ số liệu. thông tin về tài 
nguyên khoáng sản và báo cáo kết qua thăm dò cho cở 
quan quản lý nhà nước về khoáng sản: báo cáo các hoạt 
động khác cho eđở quan nhà nước có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật: 

8. Nộp báo cáo cuối cùng về kết quả thầm đò cho cở 
quan quản lý nhà nước về khoáng sản trước ngày giấy 
phép thăm đò hết hạn: 

9. Thực hiện các công việc khi giấy phép thăm đồ 
khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 30 của Luật này: 

10. Thực hiện các quy định về quản lý hành chính. 
trật tự và an toàn xã hội: 

11, Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo 
quy định của luật này. 


Điều 98. Đề án thăm dò khoáng sản 
Trong để án tham dò khoáng sản phải xác định 


tiến độ. khối lượng công việc, công nghệ, biện pháp bảo 
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đảm an toàn lao động. vệ sinh lao động. báo vệ môi 
trưởng và đự toán ch? phí tham đồ. Để án thầm dồ phải 
được cở quan quản lý nhà nước về khoáng sản thâm 
định để xem xét khi cấp giấy phép thăm dò, 

Dự toán chỉ phí của để án thâm đò khoáng sản 
không được thấp hơn mức chỉ phí tối thiểu do Chính 
phủ quy đỉnh. Trong trường hợp chỉ phí thực tế thấp 
hơn mức chỉ phí tối thiểu. thì tô chức. cá nhân dược 
phép thăm dò khoáng sản phải nộp phần chênh lệch 
đó vào ngân sách nhà nước. 

Khi cần thay đổi tiến độ. dự toán chỉ phĩ. tổ chức. 
cả nhân được phép thầm dò khoảng san phải kịp thời 
báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản để 
xem xét, quyết định. 

Điều 29. Thu hồi giấy phép thăm dò khoáng 
sản 

Giấy phép thăm đò khoáng sản bị thu hồi khi xây 
ra một trong các trưởng hợp sau đây: 

1. Sau sáu tháng kể Lừ ngày giấy phép có hiệu lực, 
tổ chức. cá nhân được phép thăm dò khoáng sản không 
tiến hành hoạt động thăm đò mà không có lý do chính 
đáng; 

2. Tổ chức, cá nhân được phép thăm đò khoáng sản 
vị phạm một trong các quy định tại Điều 27 của Luật 
này mà không khắc phục trong thời hạn do Chính phủ 
quy định kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về 
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khoảng sản có văn bản thông báo: 

4, Khu vực được phép thăm đồ khoáng san bị công 
bố là khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng 
sản theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này: 

4, Qá nhân được phép thầm dò khoáng sản chết 
mà không có người thừa kế quyền thăm dò, tổ chức 
được phép tham đò khoáng sản bị giải thể hoặc phá sản 
mà không có tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa 
vụ. 


Điều 30. Chấm dứt hiệu lực giấy phép thăm 
đỏ khoáng sản 


1, Giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu 
lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

a) Giấy phép bị thu hồi; 

b) Giấy phép hết. hạn; 

e) Giấy phép dược trả lại. 

3. Khi giấy phép thăm dò khoáng sản chấm đứt 
hiệu lực thì: 

a) Các quyền liên quan đến giấy phép thăm dò 
cũng chấm dứt; 

b) Trong thời hạn do Chính phủ quy định, tổ chức, 
cá nhân được phép thăm đò khoáng sản phải dì chuyển 
toàn bộ tài sản của mình và của các bên liên quan ra 
khỏi khu vực thăm dồ; san lấp các công trình thăm dò 
trở lại trạng thái bảo đảm an toàn, bảo vệ tài nguyên 
khoáng sản, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai; 
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glủao nộp các mẫu vật, số liệu. thông tìn về tài "nguyên 
khoáng sản đã thu thập được cho cơ quan quản lý nhà 
nước về khoáng sản. 

Các quy định tại điểm b khoản 3 Điều này không 
áp dụng đối với khu vực mà tổ chức, cá nhân được phép 
thăm đỏ khoáng sản đã nộp đơn xin gia hạn giấy phép 
hoặc xin cấp giấy phép khai thác đúng quy định và 


đang được xem xét. 


Chương VĨ 
KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 


Mục 1 


KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 


Điều 31. Giấy phép khai thác khoáng sản 


1. Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho tổ 
chức. cá nhân được phép thăm đò khoáng sản đối với 
khu vực đã thăm dò, với điều kiện tổ chức, cá nhân đó 
đã hoàn thành mọi nghĩa vụ được quy định trong giấy 
phép thăm đồ và tuân thủ mọi quy định của pháp luật. 

Trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày giấy phép thăm 
đỏ khoáng sản hết hạn mà tổ chức, cá nhân được phép 
thăm dò không nộp đơn xin giấy phép khai thác khoáng 
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săn đối với khu vực đã thăm đỏ. thì gáy phép tham dõ 
mới hoặc giấy phép khaú thác khoáng sản có thể được cấp 
đối với khu vực đó cho tổ chức. cá nhân khác. 

3. Đối với khu vực đã thăm dò. nhưng không có tổ 
chức. cá nhân nào đang thăm đò hoặc khai thắc khoảng 
san hợp pháp thì giấy phép khai thác được cấp cho tô 
chức, cá nhân có dủ điều kiện theo quy định của Luật 
này, phù hợp với quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 5 
và các điều L3 và 14 của Luật này. 

3. Thời hạn của một giấy phép khai thác khoảng 
sản căn cứ vào báo cáo nghiên cứu khả thị về khai thác 
khoảng sản đối với từng dự án, nhưng không quá ba 
mươi nằm và được gia hạn theo quy định của Chính 
phủ: tổng thời gian gia hạn không quá hai mươi năm. 

4. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ 
chức liên đoanh có bên nước ngoài xin cấp giấy phép 
khai thác khoáng sản thì giấy phép khai thác khoáng 
gản được cấp cùng với giấy phép dầu tư hoặc sau khi 
giấv phép đầu tư đã dược cấp theo quy định của luật 
đầu Lư nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 39. Quyền của tổ chức, cá nhân được 
phép khai thắc khoảng sẵn 

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản 
có các quyền sau đây: 

1. Sử dụng số liệu, thông tín về tài nguyên khoáng sản 


của Nhà nước liên quan đến mục đích khai thác và khu vực 
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qược phép khai thác theo quy dịnh của pháp luật: 

3. Tiến hành khai thác, chế biến khoáng sản theo 
quy định của giấy phép: thăm đồ trong khu vực đã được 
cấp giấy phép khai thác: 

3. Cất giữ. vận chuyển, tiêu thụ trong nước và xuất 
khẩu khoáng sản đã được khai thác theo quy định của 
pháp luật: 

4, Xin gia hạn, trả lại giấy phép khai thác hoặc trả 
lại từng phần điện tích khai thác theo quy dịnh của 
Chính phủ: 

5. Chuyển nhượng quyền khai thác cho tổ chức, cá 
nhân khác theo quy định của Chính phủ; 

6. Để thừa kế quyền khai thác theo quy định của pháp 
luật nếu là cá nhân được phép khai thác khoáng sản; 

7. Khai thác khoáng sản đi kèm với khoáng sản 
chính với điều kiện thực hiện đẩy đủ nghĩa vụ liên 
quan đến việc khai thác khoáng sản đi kèm đó theo quy 
định của Chính phủ; 

8. Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định thu hồi 
giấy phép khai thác khoáng sản hoặc quyết định xứ lý 
khác của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; 

9. Được hưởng các quyền khác có liên quan theo 
quy định của LaAlật này. 


Điều 33. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được 
phép khai thác khoáng sản 


Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sau 
32 


có các nghTät vụ sau đấy: 

E. Nộp lệ phí mấy phép, tiển sử dụng số liệu, thông 
Lũn về tài nguyên khoáng sân của Nhà nước. thuế tài 
nguyên Rhoang sản và nghĩa vụ ứu chính khác theo 
quy định của phát luật 

2. Bno đâm tiến độ xảy dựng cơ bản mỏ và hoại 
động sản xuất phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thì 
về khai thác khoảng sản và thiết kế mỏ đã dược chấp 
thuận: 

+ Tân thủ khoảng sản, bao vệ tài nguyên khoảng 
san: bạo đảm an toàn lao động và vệ sình lao động: 
thực hiện các biện pháp báo vệ môi trường phù hợp với 
báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chấp 
thuận: 

4. Thu thập. lưu giữ số liệu. thông tin vẻ tài 
nguyên khoảng sản và báo cáo kết quả hoạt động khái 
thác khoảng sản cho có quan quản lý nhà nước về 
khoảng sản: bảo cáo các hoạt động khác cho các cơ 
quan nhà nước có thăm quyển theo quy định của pháp 
luật: 

ä. Đăng Rý ngày bất đầu xây dựng cơ bàn mò và 
ngày bất đầu hoạt động sản xuất với cơ quan quản lý 
nhà nước về khoảng sản: thông báo Rế hoạch khai thác 
khoáng sản cho Ủy bạn nhân dân cấp tỉnh nơi có mô 
trước khi thực hiện: 

6, Thực hiện các nghĩa vụ về việc bảo đảm quyển 


lợi của nhân đân địa phương nơi có khoáng sẵn được 
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khai thác theo quy định tại khoan 2 Điều 7 của Đuật 
này: 

7. Bồi thường thiệt hại do hoạt dộng khai thắc gây 
ra: 

8, Tao điểu kiện thuận lợi cho các hoạt động 
nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép tiến 
hành trong khu vực khát thác: cho việc xâv dựng các 
công trình giao thông. dường dẫn nước. đường tải 
điện. đường thông tín đi qua mô được cơ quan nhà 
nước có thâm quyển cho phéi trên cơ sở bảo đảm 
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được 
phép khai thắc khoáng sản: 

9. Nộp báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động khai 
thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về 
khoáng sản trước ngày giấy phóp khai thác hết hạn: 
thực hiện việc đóng cửa mỏ. phục hồi môi trường. môi 
sinh và dất đại khi giấy phép khai thác khoáng sản 
châm dứt hiệu lực theo quy đính tại các diểm b. e và d 
khoản 32 Điều 40 của luuật này: 

10. Thực hiện các quy định về quản lý hành chính. 
trật tự và an toàn xã hội: 

11. Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo 
quy định của luật này. 


Điều 34. Thuế tài nguyên khoáng sản 
1. Thuế tài nguyên khoảng sản được tính trên sản 


lượng khoáng sản thương phẩm thực tế khai thác được 
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và theo giá bán, 
3, Khung thuế suất. thuế suất và chế độ thu nộp 
thuế tài nguyên khoáng sản do pháp luật về thuế quy 


định. 


Điều 35. An toàn lao động và vệ sinh lao động 
trong hoạt động khai thác khoáng sản 


1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng 
sản và mọi người làm việc tại mỏ đều phải thực hiện 
các quy định của pháp luật về an Loàn lao động và vệ 
sinh lao động. 

9. Nội quy lao động của mỏ phái được xây dựng và 
bạn hành theo quy định của pháp luật về lao động. Các 
quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động phải 
phù hợp với các Liêu chuẩn, quy trình. quy phạm về an 
toàn lao động và vệ sinh lao động do các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ban hành. 

ä. Khi có nguy cơ xây ra sự cố về an toàn lao động. 
giám đốc điều hành mỏ phải thực hiện ngay các biện 
pháp cần thiết để loại trừ nguyên nhân có thể xảy ra sự 
CÓ. 

4. Khi xây ra sự cố về an toàn lao động. giám đốc 
điều hành mỏ phải thực hiện ngay các biện pháp khẩn 
cấp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố: cấp cứu, sơ 
tân người ra khỏi vùng nguy hiểm: kịp thời báo cáo với 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bảo vệ tài sản, 
bảo vệ hiện trường theo quy định của pháp luật. 
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Chính quyển địa phương, cơ quiối nhà nước, tô 
chức chính trị - xã hội. tổ chức kinh tế. tô chức xã hội. 
dơn vị vũ trang nhân đân và mọi công đân có trách 
nhiệm hỗ trợ việc cấp cứu và khác phục hậu qua của sự 
cổ về an toàn lao động xay ra trong khu vực khái thúc. 

3. Tó chức, cá nhân dược phép khai thác Rhoáng 
san phái thực hiện chế độ báo cáo định kỷ, báo cáo đột 
xuất về an toàn lao động và vệ sinh lao động trong hoại 
động khai thắc khoáng sản theo quy định của pháp 
luật. 


Điều 36. Giãm dốc điều hành mò 


1. Giám đốc điểu hành mỏ do tổ chức, cá nhân 
dược phép khai thác khoáng sản cử rịi để trực tiếp diểu 
hành các boạt động khai thác khoáng san, chịu trách 
nhiệm về những nhiệm vụ được giao theo quy định của 
pháp luật, 

Giám đốc điều hành mỏ phải là người có trình độ 
và nàng lực quản lý về khai thác mỏ, 

3. Tô chức. cá nhân được phép khai thác khoáng 
mâm phải thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên 
môn. năng lực quản lý của giảm dốc điều hành mỏ cho 
cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, 

Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản có quyền 
không chấp nhận và yêu cầu tổ chức. cá nhân được phép 
khai thác Khoáng sản thay giám đốc điểu hành mô khi 


xét thấy không dủ diểu Riện đàm đương công việc. 


HỆ 


3. Không dược tiến lánh hoạt động khu thác 


khoitng sản nếu không có giảm đốc điểu hành mỏ. 


Điều 37. Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai 
thác khoáng sản, thiết kế mỏ 


1. láo cáo nghiên cứu khít thì về khai thác khoảng 
săn và thiết Rế mỏ phải được thấm định. phê duyệt 
theo quy định của Chính phủ. 

2. Thiết kế mó phải phù hợp với báo cáo nghiên 
cứu khi thị về khai thác Rhoáng sản và báo cáo đẳnh 
giá tác động môi trường. Tổ chức. cá nhân được phép 
Rhai thác Khoáng sản phải nộp thiết kế mồ cho có 
quan quan lý nhà nước về khoáng sản trước khi thì 
CÔN. 

3. Trong quá trình khái thắc. nếu có những thay 
đổi khác với báo cáo nghiên cứu khả thị hoặc thiết kế 
mỏ thì tổ chức. cá nhân được phép khai thác khoáng 
sâm phải kịp thời báo cáo với cơ quan quần lý nhà nước 


về khoáng sản để xem xét. quyết định. 
Điều 38. Bản đồ hiện trạng mỏ 


Tại mỏ phải eó bản đồ hiện trạng mó. Định Kỷ 
theo quv định của Chính phủ và khi có yêu cầu tổ 
chức. cá nhân được phép khai thác khoảng sản phải 
nộp bản đồ hiện trạng mỏ kèm theo báo cáo về hoạt 
động khai thắc khoáng sản cho eø quan quản lý nhà 
nước về khoáng sản, 


3ĩ 


Tô chức. cá nhân được phép khai thác khoáng sản 
phán chú trách nhiệm về mức độ chính xác, đầy đủ của 


bản đỏ hiện trạng mỏ, 


Điều 39. Thu hồi giấy phép khai thác khoảng 
sản 


Ciấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi khi xâv 
ta ĐỘT trong các trưởng hợp sau đây: 

1. Sau mười hai tháng kế từ ngày giấy phép có 
hiệu lực. tô cbức. cá nhận được phép khan thắc khoảng 
sản chưa bát đầu việc xây dựng cơ bản mó mà không có 
lý do chính đăng: 

2, Rau mười hai tháng kể từ ngày dự kiến bắt đầu 
hoạt động sản xuất được xác định trong báo cáo nghiên 
cứu kha thì về khai thác khoáng sản đã được chấp 
thuận. tô chức. cá nhân được phép khai thác khoáng 
san chưa bất đầu hoạt động sản xuất mà không có lý do 
chính đáng: 

3. Tổ chức. eá nhân được phép khai thầc khoáng 
sản vị phạm một trong các quy định tại Điều 33 của 
luật này mà không khắc phục trong thời hạn do Chính 
phú quy định kể Lừ ngày ed quan quản lý nhà nước về 
khoáng sản đã có văn bản thông báo: 

4. Khu vực được phép khai thác khoáng sản bị 
công bố là khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động 
khoáng sản theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của 
Luật này: 
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ð. Cá nhân dược phép khai thác khoáng sản chết 
mà không có người thừa kế quyền khai thác. tô chức 
được phép khii tháo bị giải thể hoặc phá sản mà Rhông 
có Lô chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ: 

6. Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân nước 
ngoài châm đứt hiệu lực. 


Điều 40. Chấm dứt hiệu lực giấy phép khai 
thác khoáng sản 


1. Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu 
lực khi xav ra một trong các trường hợp sau đây: 

a) Giấy phép bị thu hồi: 

b) Giấy phép hết hạn: 

œ} Giấy phép được trả lại. 

3. Khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt 
hiệu lực thì: 

a) Các quyển liên quan đến giấy phép khai thác 
khoáng sản cũng chấm dứt: 

b) Các công Lrình, thiết bị để bảo đảm an toàn mỏ 
và bảo vệ môi trường ở khu vực được xác định trong 
giấy phép: khai thác khoáng sản đều thuộc sở hữu nhà 
nước. không được tháo đỡ, phá huỷ: 

e) Ngoài những tài sản nói tại điểm b khoản này. 
trong thời hạn do Chính phủ quy định. tô chức. cá nhân 
được phép khai thác khoáng sản phải đi chuyển toàn bộ 
tài sản của mình và của các bên eó liên quan ra khỏi 


khu vực dược xác dịnh trong giấy phép khai thác 
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khoảng sản: sau thời hạn nói trên, mọi tài sản còn lại 
đều thuộc sở hữu Nhà nước: 

@ Trong thời hạn quy định tại điểm e kho này, 
Lô chức. cả nhân được phép khai thác khoảng sản phải 
thực hiện mọi nghĩa vụ có lên quan đến việc đóng cửa 
mo, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đại theo quY 


định của Luật này và các quy định khác của pháp luật, 


Điều 41. Khai thác khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng thông thường 


Hoạt động khai thác khung sản làm vật liệu xáv 
dựng thông thường cũng phải tuân theo các quy dịnh 
về khai thác khoáng sản của Luật này. 

Chính phú quy định danh mục các khoáng sản 
được xếp vào loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường và những trường hợp không phải xin giấy 


phép khai thác loại khoảng sẵn này, 


Điều 42. Khai thác nước khoáng, nước nóng 
thiên nhiên 

1. Tổ chức. cá nhân được phép khai thác nước 
khoảng. nước nóng thiên nhiên ngoài việc tuân theo các 
quy dịnh khác của Luật này côn phải thực hiện các 
biện pháp bào vệ nguồn nước không bị ô nhiễm: định 
kỷ quan trắc động thái. kiểm tra chất lượng của nguồn 
nước và kịp thời khắc phục các biến động xấu: không 
khai thác quá lưu lượng cho phép. 
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3. Việc Rhai thác nước Rhuang. nước nóng thiên 
nhiều đệ xứ dụng văo mục dịch điều trị bệnh, điều 
dưỡng và gu Khát phải được cơ quan V tế có thăm 


quyền chấp thuận, 


Diều 43. Khái thác khoáng sẵn quý, hiểm, đặc 
biệt và độc hại 


Hoạt động Khai thác Khoáng sản quý. hiểm, đạc 
biệt và độc hại phải tuần Theo các quy định của luật 
này và các quy định khác của pháp luật, 

Chính phu quy dịnh đanh mục các khoảng sản 


quy, hiểm, đạc biết và dọc hạt, 


Mục 3 


CHẾ BIỂN RHOÁNG SÀN 


Điều 44. Giãy phép chế biến khoáng sản 


Tô chức. cá nhân hoạt động chế biến khoáng sản 
phái xin giấy phép chế biển khoáng sản. trừ trường họp 
hoạt động chế biến khoáng sản kèm theo hoạt dộng 
khu thắc đã được phép. 

Việc cấp, thu hồi giấy phép chế biển khoảng sản đó 
Chính phủ quy định. 

Điều 4ã. Quyền của tổ chức, cá nhân được 
phép chế biến khoáng sản 


Tô chức. cá nhân được phép chế biển khoáng sản 
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có các quyền sau đầy: 

1. Được mua khoáng sản đã khai thắc họp phần: 
nhập khẩu thiết bị. công nghệ. vật liệu dể phục vụ trực 
tiếp cho hoat động chế biển: tiến hành chế biến Khoáng 
sản theo quy dịnh của giấy phé|: 

3. Cất giữ. văn chuyển. tiêu thụ trong nước và xuất 
khẩu khoáng sản đã được chế biến theo quy định của 
pháp luật: 

3. Xin gia hạn. trả lại giấy phép. chuyển nhượng 
quyển chế biến khoáng sản cho tổ chức, cá nhân kháe 
theo quy định của Chính phú: 

4. Để thừa kế quyền chế biến khoáng sản theo quy 
định của pháp luật nếu là cá nhân dược phép chế biến 
khoáng sẵn: 

ñ. Khiếu nại. khởi kiện về quyết định thu hồi giấy 
phép chế biến hoặc quyết định xử lý khác của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyển theo quy định của pháp luật: 

6. Được hưởng các quyền khác có liên quan theo 
quy định của Luật này, 


Điều 46. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân dược 
phép chế biến khoáng sản 

Tổ chức. cá nhân được phép chế biến khoáng sản 
có các nghia vụ sau đây: 

1. Nộp lệ phí giấy phép. thuế và nghĩa vụ tài chính 


khác theo quy định của pháp luật: 
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2, Thu bối tối đa thành phân có ích của khoảng 
ng 

3. Áp dụng công nghệ và thực hiện các biện pháp 
hạn chế tối da ảnh hưởng xấu đến môi trường. môi sinh 
theo quy định của phấp luật về bno vệ mỗi trường: 

4. Bảo đảm an toàn lao động. vệ sinh lao động: 

ñ. Bồi thường thiệt hại do hoạt động chế biển gây ra: 

6. Hảo cáo hoạt động chế biến khoáng sản cho cö 
quan quản lý nhà nước về khoáng sản: báo cáo các hoạt 
động khác cho eø quan nhà nước có thẩm quyển theo 
quy định của pháp luật: 

7. Thực hiện các quy định về quản lý hành chính. 
trật tự và an toàn xã hội: 

8. Thực hiện các nghĩa vụ khác có hiến quan theo 
quy định của Luật này, 

Điều 47. Chế biến khoáng sản quý, hiếm, đặc 
biệt và độc bại 

Hoạt động chế biến khoáng sản quý. hiếm. đặc biệt 
và độc hại phải tuần theo các quy định của Luật này và 
các quy định khác của pháp luật, 

Điều 48. Khuyến khích phát triển công nghiệp 
chế biến khoáng sản từ khoáng sản trong nước 


1. Nhà nước có chính sách khuyến khích và ưu đãi 
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đầu từ đổi với: 

ä} Các dự ấn chế biên Rhoang san thành nguyên 
hiệu tỉnh và gân phẩm: các dự án chế biển tại chỗ: 

b) Các dự án khai thác và chế biến khoáng sản liên 
hoàn với công nghiệp sân xuất có sử dụng vặt liệu từ 
khoang sân để đáp ứng nhụ cầu trong nước và xuất 
khâu: 

e} Các dự ấn san xuất thiết bị chế biến Khoảng sẵn 
phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam và yêu cầu 
của công nghệ chế biến Liên tiến. 

+. Chính phú định ý diều tiết việc xuất. nhập 
khqu khoảng sản: hạn chế nhập khâu các vật liệu dã 
san xuất dược từ khoảng sắn trong nước để khuyến 
khích phát triển công nghiệp chế biến khoáng sản 


(rong nước, 


Mục 3 
KHI THÁC TẬN THỦ 


Điều 49. Khai thác tận thu 


Khái thác tận thu là hình thức khai thác khoáng 
sản trong điều kiên việc đầu từ khai thác quX mỗ công 
nghiệp không có hiệu quá tại các khu vực có khoáng 
sản phần bế không tập trung. khu vực khai thác lại đ 
các mô đã có quyết định dóng cửa: khai thác khoáng 


sản làm vật liệu xây dựng thông thường không theo 
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quY mồ cöng nghiệp. 
Cử quan quan lý nhà nước về khoảng sản khoảnh 


định các Khu vực dược phép khi thác tần thu, 
Điều 50. Giấy phép khai thác tận thu 


Giay phép Khai thác tận thú chỉ được cấp cho Tỏ 
chức. cá nhân Việt Nam: tu tiện cấp cho tô chức. cá 
nhân thường trủ tại địa phường nơi có khoáng san: 
không cấp đối với khú vực đang có hoạt động thi đó 
hoc Khai thác hợp pháp và khu vực cấm hoặc tạm thời 
cẩm hoạt động khoảng sân theo quy định tại khoan Í 
Điểu 11 của Luật này, 

Thời hạn của một giấv phép khai thắc tạn thú 
không quá ba năm và được gia bạn theo quy định của 
Chính phú. nhưng tổng thời gian ga hạn không quá 


la nam. 


Điều 51. Quyền của tổ chức, cá nhân được 


phép khai thắc tận thu 


Tó chức. cá nhân dược phép Rhzu thác tận thú có 
các quyền sau đây: 

]. Tiến hành khai thác theo quy định của giày 
phép và các điều kiện cụ thể về khai thác tận thụ do 
Chính phú quy định: 

9. Cất giữ. vận chuyển. chế biển, tiêu thụ khoáng 
sm đít được khu thác theo quy định của phập luật: 


3. Xin gia hạm, tra lại giầy phép khai thắc tận thu: 
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1, Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định thu hồi 
giấw phép khai thác tận thu hoặc quyết định xử lý khác 
của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Điều 52. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được 
phép khai thác tận thu 


Tô chức. cá nhân dược phép khai thắc tận thu có, 
các 1iphit vụ sau đây: 

1, Nộp lệ phí giấy phái, thuế tài nguyên khoáng sản, 
nghĩa vụ tài chính khảe theo quy định của pháp luật: 

2. Hỏi thường thiệt hại do hoạt động khai thác MẬY ra: 

3. Hạn chế tốn thất tài nguyên khoáng sản và tài 
nguyên khác: bảo vệ môi trưởng, môi xinh và các Công 
trình cø sở hạ tầng: 

4. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao 
động, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác: 

ö, Thực hiện các quy định về quản lý hành chính. 
Lrật tự và an toàn xã hội: 

6. Ghi chép, lưu giữ đây đủ kết quả hoạt động khai 
thác. chế biến và tiêu thụ: 

7. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động 
nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong 
phạm vị khu vực khai thác. 


Điều 53. Thu hồi giấy phép khai thác tận thu 


1. Giấy phép khai thác tận thu bị thu hồi khi xảy 
ta một trong các trưởng hợp sau đây: 
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a) Tổ chức. cá nhân dược phép khai thác tận thú 
không thực hiện nghĩ vụ theo quy dịnh tín Điểu 53 
của lAiật này: 

b) Có phát hiện mới về tài nguyên khoáng sản mà 
khu vực đang được phép khai thác không còn phủ hợp 
với hình thức và điểu kiện của khai thác tận thu: 

e) Khu vực được phép Rhai thác tận thu bị công bố 
là khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng 
san theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật này, 

2. Khi giấy phép khai thác tận thú bị thu hồi hoặc đã 
hệt hạn thì tô chức. cá nhân được phép khai thác tận thủ 
phải di chuyển toàn bộ tài sân của mình ra khỏi khu vực 
khai thác. phục hồi môi trường. mỗi sinh và đất đai. 

3. Trong trưởng hợp giấy phép khai thác tận thu bị 
thu hồi theo quy dịnh tại các điểm b và e khoản 1 Điều 
này, thì tổ chức. cá nhân được phép khai thác tận thu 
được giải quyết thoa đáng những thiệt hại theo quy 
định của Chính phú. 


Chương VI 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN 
Điều 54. Nội dung quản lý nhà nước về 
khoáng sản 


Nội dụng quản lý nhà nước về khoáng sản bao gồm: 
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1. Hoạch dịnh chiến lược. quy hoạch và chính sách 
về bảo về, sử dụng hợp lý, tiết Riệm và có hiệu qua tài 
nguyên Khoảng sản và phát triển công nghiệp khai 
thác, chế hiển khong sân; 

#. lìnn hành và tổ chức thực hiện các van bản pháp 
luật về Rhoảng sản: 

$ Cap, gia hạn, thụ hồi giấy phép hoạt động 
khoảng san: cho phép chuyến nhượng, để thừa kế 
quyển hoạt động khoảng san, cho phép tra lại mniáy 
phép hoạt động khoảng sản: đang ký các hoạt động 
điểu tra có bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và 
hoạt động khoảng sàn; 

1. Thăm định. phê duyệt, đánh ii các để ăn, báo 
cao, thiết kế mở trong hoại động khoảng sản: 

ñ, Niểm tếêa, thanh tra các hoạt động điển tra eú 
bạn địi chất về tài nguyên khoáng sản, hoạt động 
khoang gan: 

6ö, Thực hiện các chính sách đối với nhân dân địa 
phương nói cô Rhoáng gìn dược khai thác. chế biến và 
nơi có khoáng sản độc hàu: 

+ Thực hiện các biện pháp báo VỆ tài nguyện 
khozing sản: 

8. Tô chức lưu trữ, bảo vệ Tài liệu và bị mật nhà 
nước về tài nguyên khoảng sản: 

$ Đào tạo cán bộ khúa học, cán bộ quan lý về 
Khoảng sâm: tuyển truyền. phổ biến và hướng dẫn thị 
hành pháp luật về khoảng sản: 
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10. lợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tra cơ bản 
địa chất về tài nguyên khoáng sản và hoạt động 
khoáng san: 

11. Giải quyết các tranh chấp. khiếu nại, tế cáo về 
hoạt động khoáng sản và xử lý theo thẩm quyền các vi 
phạm pháp luật về khoáng sản. 


Điều 55. Thẩm quyền quản lý nhà nước về 
khoáng sản 


Theo nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Chính phủ 
thống nhất quản lý nhà nước về khoáng sản trong 
phạm vì cä nước. 

Bộ Gông nghiệp thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về khoáng sản. Bộ Công nghiệp, các Bộ, cơ quan 
ngang Hộ. cơ quan thuộc Chính phủ. Uỷ ban nhân dân 
các cấp trong phạm vì nhiệm vụ. quyền hạn của mình 
có trách nhiệm phối hợp trong việc quản lý nhà nước về 
khoáng sản. 

Hội dồng đánh giá trữ lượng khoáng sản giúp 
Chính phú trong việc thẩm định, xét duyệt trữ lượng 
khoáng sản. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh 
giá trữ lượng khoáng sản do Chính phú quy định. 

Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước về khoáng sản tại địa phương theo quy định 
của Luật này và theo phân cấp của Chính phủ. 


Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ 
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quan quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ Công 
nghiệp và của Llý ban nhân dân các cấp do Chính phủ quy 
định. 


Điều 56. Thẩm quyền, thủ tục cấp, gia hạn, 


thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản 


1. Việc phân cấp thẩm quyền cấp. gia hạn. thu hồi 
giấy phép hoạt động khoáng sản phải bảo đảm quvền 
quản lý tập trung thống nhất của Chính phủ về khoáng 
sản, căn cứ vào tính chất của loại khoáng sản và nhiệm 
vụ. quyền hạn của các cđ quan nhà nước ở Trung ương 
và địa phương. 

3. Thẩm quyển cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép 
hoạt động khoáng sản và thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi, 
cho phép trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho 
phép chuyển nhượng, để thừa kế quyền boạt động 
khoáng sản, đăng ký hoạt động khoáng sản do Chính 
phủ quy định. 


Điều ð7. Giải quyết tranh chấp về hoạt động 
khoáng sản 


Việc giải quyết tranh chấp về hoạt động khoảng 
sản được quy định như sau: 

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp loại giấy phép hoạt 
động khoáng sản nào thì có trách nhiệm giải quyết 
tranh chấp về quyển hoạt động khoáng sản phát sinh 
từ việc sử dụng loại giấy phép đó: trong trường hợp 


D0 


không đồng ý với quyết định của cơ quan giải quyết 
tranh chấp thì có quyển khiếu nại hoặc khởi kiện đến 
cđ quan nhà nước có thẩm quyển theo quy định của 
pháp luật: 

2. Tranh chấp khác phát sinh trong hoạt động 
khoáng sản được giải quyết theo thẩm quyền và trình 
tự do pháp luật quy định. 


Chương VIII 


THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
VỀ KHOÁNG SẢN 


Điều 58. Thanh tra chuyên ngành về khoáng sản 

Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản thực 
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về khoáng 
sản. Tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành 
về khoáng sản do Chính phủ quy định. 

Điều 59. Nhiệm vụ của thanh tra chuyên 
ngành về khoáng sản 

Thanh tra chuyên ngành về khoáng sản có các 
nhiệm vụ sau đây: 

1. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về: 

a) Nội dung giấy phép hoạt động khoáng sản; 

b) Giữ gìn bí mật nhà nước về tài nguyên khoáng 
sản: 


©) Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng 
sản: 

d) Quyển và nghĩa vụ của tổ chức. cá nhân được 
phép hoạt động khoáng sắn: 

3. Phối hợp với thanh tra nhà nước về lao động và 
thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường để thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra về an toàn lao động. 
vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong hoạt động 
khoáng sản: 

3. Phối hợp với thanh tra nhà nước của các bộ. các 
ngành. địa phương trong hoạt động thanh tra về khoáng 


sản, 


Điều 60. Thẩm quyền của thanh tra chuyên 
ngành về khoáng sản 


Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra và 
Thanh tra viên có các quyền sau đây: 

1. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp 
tà! liệu và trả lời những vấn đề cần thiết: 

2. Điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan 
đến nội dung, đối tượng thanh tra và tiến hành những 
biện pháp kiểm tra kỹ thuật tại hiện trường: 

3. Quyết định đình chỉ hoạt động khoáng sản không 
có giấy phép; tạm đình chỉ trong trường hợp khẩn cấp 
sác hoạt động có nguy cơ gây ra tai nạn nguy hiểm cho 
người hoặc tổn thất nghiêm trọng tài nguyên, môi 
trường, đồng thời báo ngay Với cơ quan nhà nước có 
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thăm quyền quyết dịnh xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để đình chỉ các hoạt động đó: 
1. Nứ lý theo thấm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan có 
thấm quyền xử lý các vì phạm pháp luật về khoáng sàn. 
Đoàn thanh tra. Thanh tra viên phái chịu trách 


nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình. 


Điều 6J. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân dối 
với hoạt động thanh tra chuyên ngành về khoáng sản 

1. Tổ chức. eä nhân có trách nhiệm tạo điểu kiện 
cho Đoàn thánh tra và Thanh tra viên thì hành nhiệm 
vụ. 

2. To chức. ca nhân là đối tượng thanh tra phải 
chấp hành quyết dịnh của Đoàn thanh tra hoặc 
Thanh tra viên, 

Điều 62. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện 

1. Tổ chức. cá nhân là đối tượng thanh tra có 
quyển khiếu nại hoặc khói kiện về quyết định hoặc 
biện pháp xử lý của Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra 
viêm. 

2, Tổ chức. cá nhân có quyền tố cáo với các eđ quan 
có thâm quyển của Nhà nước về những hành vì vì 
phạm pháp luật về khoáng sản của mọi tổ chức. cá 
nhân. 


Cơ quan nhân được khiếu nại. tố cáo. khởi kiện có 
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trách nhiệm xem xét và giải quyêt kịp thời theo quv 


định của pháp luật. 


Chương IX 


KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHAM 


Diều 63. Khen thưởng 


Tô chức. cá nhân có thành tích trong việc nghiên 
cứu phát hiện, bảo vệ Lài nguyên khoảng sản thì được 
khen thưởng theo quy định của pháp luật, 


Điều 64. Xử lý vi phạm 


1. Người nào làm lộ bí mật nhà nước về tài 
nguyên khoáng sản. hoạt động khoáng sản không có 
giấy phép, cần trở việc bảo vệ tài nguyên khoáng 
san. cản trở hoạt động khoáng sản hợp pháp của tổ 
chức. cá nhân khác. cần trở việc kiểm tra. thanh tra 
về khoáng sản hoặc vị phạm các quy định khác của 
Luật này thì tuỳ theo mức độ vị phạm mà bị xử phạt 
hành chính, xư lý ký luật hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự: nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật. 

2. Người nào lợi dụng chức vụ. quyển hạn vi phạm 

các quy dịnh về việc cấp giấy phép hoạt động khoáng 
sản hoặc các quy định khác của Luật này thì tuỳ theo 


24 


mức đệ vị phạm mà bị xử phạt hành chính. xử lý ký 
luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự: nếu gâyv 
thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 
luật. 


Chương X 
ĐIÊU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 65. Điều khoản thi hành 


1. Quyển và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được 
cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trước ngày Luật 
này có hiệu lực mã giấy phép đó vẫn còn thời hạn và 
không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của 
Luật này, được áp dụng theo quy định của giấy phép 
hoạt động khoáng sản đó, trừ trường hợp tổ chức. cá 
nhân tự nguyện tuân theo các quy định của luật 
này. 

2. Luật này cũng được áp dụng đối với hoạt động 
khoáng sản tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước 
ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy 
đình khác. 

3. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi 
bỏ. 


4. Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này. 


Điều 66. Hiệu lực thi hành 


Luật này có hiệu lực thí hành kể từ ngày Ở1 tháng 
9 năm 1996. 


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khoa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua 
ngày 20 tháng 3 năm 1996. 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
NÔNG ĐỨC MANH 


LUẬT SỬA ĐỐI, BỒ SUNG MỘT SỐ ĐIÊU 
CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN 
(Năm 3005) 


Càn cứ táo Hiển phạp nước Công hoa xạ hói chủ 
nghĩa. Việt Nam năm 1992 da được xưa đói, bọ sung 
theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 2Ã thủng 12 
năm 3001 của Quốc hội khoá X, bỳ họp thứ 10; 

Luật này sửa đốt, bổ sung một số điều của Luạột 
khoảng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 


nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 thủng vì năm T296. 
Điều 1 


%ửa đối. bỗ sung một số điều của Luật khoáng san 
như sau: 
1. Điều 3 được sửa đổi, bố sung như sau: 


“Điều 2. Phạm u¡ diều chỉnh uà đối tượng úp 
dụng 


1. Luật này quy dịnh việc quán lý. bào vệ tài 


nguyên khoáng sản. hoạt động điểu tra cỡ bản địa chất 
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về tài nguyên khoáng sản. hoạt động khoáng sản (bao 
gồm khảo sát, thăm đỏ. khai thác và chế biến khoá ng 
sản) ở thể rắn. thể khí, nước khoáng và nước nóng 
thiên nhiên: riêng đầu khí và các loại nước thiên nhiên 
khác được điểu chỉnh bằng các văn bản phái› luật khác. 

2. lLmật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước thực 
hiện nhiệm vụ quần lý nhà nước về khoáng sản: tổ chức 
làm nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên 
khoáng sản: tổ chức. cá nhân trong nước, tổ chức. cá 
nhân nước ngoài. người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
hoạt động khoáng sản ở Việt Nam: tổ chức, cá nhân 
khác có liên quan đến việc quản lý. bảo vệ tài nguyên 
khoáng sản. 

Trường hợi điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với 
quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều 
ước quốc tế đó." 


3. Hổ sung Điều 3a như sau: 


“Điều 3a. Nguyên tắc hoạt dộng khoáng sản 

Hoạt động khảo sát. thăm đò. khai thác và chế biến 
khoáng sản phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: 

1. Tài nguyên khoáng sản phải được bảo vệ, khai 
thác, sử dụng hợp lý. tiết kiệm và có hiệu quả. đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội trước mắt 
và lâu đài; 

+. Việc thăm dỏ, khai thác, chế biến và sử dụng 


khoáng sản phải theo quy hoạch được cơ quan nhà nước 
có thâm quyền phê duyệt: bảo đâm an toàn. vệ sinh lao 
động: kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường. tài 
nguyên khác, cảnh quan thiên nhiên và đi tích lịch sử - 
văn hoá: tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng. ổn 
định. cai thiện đời sống nhân dân địa phương nơi có 
khoáng sản được khai thác, chế biến và bao đảm quốc 
phòng, an nình, trật tự. an toàn xã hội: 

3. Quy mô và công nghệ khai thác. chế biến khoáng 
sản phải phù hợp với đặc điểm từng loại khoáng sản. 
lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để 
quyết. định đầu tư: áp dụng công nghệ khai thác. chế 
biến tiên tiến phù hợp để nâng cao tối đa hệ số thu hổi 
khoáng sản chính. khoáng sản đi kèm và giá Lrị của 
sản phẩm chế biến: nâng cao hiệu quả, chất lượng và 
sức cạnh tranh của sản phẩm khoáng sẵn." 


3. Bổ sung Điều 3b như sau: 


“Điều 3b. Quy hoạch khoáng sản 

1. Quy hoạch khoáng sản được lập theo vùng lãnh 
thổ và theo loại khoáng sản. bao gồm: 

a) Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên 
khoáng sản: 

b} Quy hoạch thăm đò, khai thác. chế biến và sử 
dụng khoáng sản. 

2. Thẩm quyển phê duyệt quy hoạch khoáng sản 
được quy định như sau: 
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n8 Hộ Tài nguyên và MIöt trường lập và trình Thủ 
tưởng Chính phú phê duyệt quy boạch điểu tra eđ bản 
địa chất về tài nguyên khoảng sản và chỉ đạo tổ chức 
thực hiện: 

bị Hộ Công nghiệp lặp tủ trùnh Thú tưởng Chính 
phú phê duyệt quy hoạch thám dù, Fhúai thác. chế biên cà 
Nữ dụng hoang sản, trữ khoang sản làm cát liệu xâyv 
dưng. khoang su làm nguyên liệu xán xuất xỉ Tăng; 

@ Bộ Xây dựng lập và trình Thủ tướng Chính phú 
phê duyệt quy hoạch tham đỏ. khai thác, chế hiến và sử 
dụng khoảng sản làm vật liệu xảy dựng, khoáng zản 
làm nưuyên liệu sản xuất XI máng": 

Œ Lý bản nhân đân tính, thành phố trực thuậc 
trung ương tô chức lập và trình Hội đểng nhân đân 
cũng cấp thông qua quy hoạch thăm đô. khái thác, chế 
biển và sử đụng đổi với các loại Khoáng sẵn thuộc thẩm 
quyền cấp giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 
36 của TIật này, 

+, Chính phú quy định việc lập và thực hiện quy 
hoạch khoáng san, 


4. Diều õ được sửa đối, bổ sung như sau: 


*Điều 5. Chính sách của Nhà nước oề khoúng 
sản 

1. Nhà nước đầu từ cho việc quy hoạch, điều tra eở 
bản địa chất về tài nguyên khoáng sản phù hợp với 


chiên lược, quy hoạch. Rế hoạch phát triển kinh tế - xã 
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hội trong từng thời kỳ: đào tạo, phát triển nguồn nhân 
lực. nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công 
nghệ trong công tác diều trà cơ bản dịa chất về tài 
nguyên khoáng san, 

2. Nhà nước tạo điều kiện cho tô chức. cá nhân 
tham giá đâu tự thăm dò. Khai thác, chế biến khoáng 
An, 

d. Nhà nước có chính sách ưu đãi. khuyến khích 
đầu tư đối với dự án khai thác gắn Hền với chế biến tại 
chỗ khoáng sản ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn. vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đạc biệt khó 
khản: đự án có áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến. 
báo đâm môi trường, thụ hồi tối đa các thành phần có 
ích. làm ra các sản phẩm kim loại. hợp kim hoặc các 
sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế - xã hội cao: dự 
án chế biến khoáng sản nhập khẩu đáp ứng nhu cầu sử 
dụng trong nước và xuất khẩu. 

4. Hạn chế xuất khâu khoáng sản đưới dạng 
nguyên liệu thô. tỉnh quặng. Việc ban hành danh mục, 
điều kiện và tiêu chuẩn khoáng sản xuất khẩu, khoáng 
sản hạn chế xuất khẩu do Chính phú quv định. 

2. Nhà nước có chính sách đầu tư thăm dò đối với 
một số loại khoáng sản quan trọng phục vụ kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước: bảo đảm ngân 
sách nhà nước cho công tác bảo vệ tài nguyên khoáng 
sản. 


6. Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của 
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tổ chức. cá nhân trong hoạt động khoáng sản theo quy 
dịnh của pháp luật: khuyến khích tổ chức, cá nhân 
tham gia kinh doanh bảo hiểm cho hoạt động thăm 
đồ. khai thác. chế biến khoáng sản.” 


5. Điều 8 được sửa dốt, bổ sung như sau: 
“Điều 8. Những hành vì bị nghiêm cấm 


Nhà nước nghiêm cấm các hành 0ì sau đây: 

1. Điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng 
sản, khảo sát. thăm đò, khai thác, chế biến. tàng trữ. 
vận chuyển và mua. bán khoáng sản trái pháp luật: 

2. Vị phạm quy hoạch khoáng sản, vùng cấm. tạm 
thời cấm hoạt động khoáng sản: 

4d. Không thực hiện đúng các nghĩa vụ trong hoạt 
động khoáng sản theo quy định tại các điều 2ä. 27. 33, 
46 và 52 của luật này; 

4. Làm lộ thông tín về tài nguyên khoáng sản thuộc 
bí mật nhà nước: 

õ. Lợi dụng chức vụ. quyển hạn để làm trái quy 
định của pháp luật về khoáng sản; 

6. Các hành vì bị nghiêm cấm khác theo quy định 
của pháp luật về khoáng sản.” 


6. Điều 9 dược sửa đổi, bổ sung như sau: 


“Điều 9. Trách nhiệm bao 0ệ tài nguyên 
khoáng sản 


1. Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định khu vực 
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có tài nguyên khoáng sản đã dược điều tra. đánh giá và 
thông báo cho Ủỷ bàn nhân dân tỉnh. thành phố Lrực 
thuộc trung ương để quản lý và bảo vệ. 

2. Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân đân các cấp 
trong phạm vị nhiệm vụ. quyền hạn của mình có trách 
nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên 
khoáng sản ở địa phương. kế cả khu vực chưa được Bộ 
Tài nguyên và Môi trường thông báo nhưng phát hiện 
có khoáng sản. 

3. Tổ chức. cá nhân có quyền và nghĩa vụ bảo VỆ tài 
nguyên khoáng sản. giữ gìn bí mật nhà nước về tài 
nguyên khoảng sản. 

4. Tổ chức. cá nhân được phép hoạt động khoáng 
sản có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong 
khu vực được hoạt động. 

ö. Tổ chức. cá nhân lập quy hoạch xây dựng khu 
dân cư tập trung, công trình cố định ở khu vực có tài 
nguyên khoáng sản đã được điều tra, đánh giá hoặc đã 
được thăm đò. phê duyệt trữ lượng khoáng sản phải 
trình kèm ý kiến bằng văn bản của cơ quan quan lý 
nhà nước về khoáng sản có thẩm quyền quy định tại 
khoản 1 Điều ö6 của Luật này khi trình duyệt quy 
hoạch. 

Chính phủ quy định việc lập và phê duyệt quy 
hoạch xây dựng công trình quốc phòng, an ninh ở 
những khu vực có tài nguyên khoáng sản đã được điều 
tra, đánh giá.” 


6ä 


7. Điều 41 được sửa đối, bố sung như sau: 


“Điều 41. Khai thác, chế biến Ehoáng sản làm cật 
liệu xảy dựng thông thường 


1. Hoạt động khai thác. chế biến khoáng sản làm 
vật liệu xảy dựng thông thường phải tuần theo các quà 
định về khai thác khoảng sản củi Luật này, 

2. Rhai thác. chế biến khoảng sản lầm vật liệu 
xây dựng thông thường. trừ cát, sói lòng sống, với 
công suất khai thác không quá 100.000 m/năm và 
thời gian kbai thác. kế ca thời gian giá hạn không 
quả năm năm thì không bất buộc phải tiến hành 
thăm dò khoảng sản. 

23. Các trường hợp khai thắc, chế biển khoáng sản 
làm vật liệu xây đựng thông thường sau dây không 
phải xin giấy phép khai thác: 

a) Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường trong phạm vì điện tích đất của dự án 
đầu tư công trình đã được cỡ quan nhà nước có 
thầm quyển phê đuyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản 
phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công 
trình đó. 

Trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức 
được quyền khai thắc phải đăng ký khu vực, công suất, 
khối lượng. phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai 
thác tại Ủý ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, Việc quản lý, sử dụng khoáng sản khi 
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thác được thực hiện theo quy định của pháp luật: 

b) Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường trong diện tích đất ở của hộ gia đình, cá 
nhân được sử dụng theo quy định của pháp luật về đất 
đài mà sản phẩm khai thác chỉ nhằm phục vụ cho việc 
xây dựng của hộ gia đình. cá nhân đó. 

4. Chính phủ ban hành đanh mục khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông thường.” 


8. Bổ sung Điều 43a như sau: 


“Điều 43a. Khai thác khoáng sản ở khu uực có 
dự án dầu tư xây dựng công trình 

1. Việc khai thắc khoáng sản ở khu vực có dự án 
đầu Lư xây dựng công trình. trừ công trình quy định tại 
khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định sau 
đây: 

a) Đối với khu vực đã được điều tra, đánh giá về tài 
nguyên khoáng sản hoặc chưa được điều tra, đánh giá 
mà phát hiện có khoáng sản Lhì cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này 
quyết định việc thăm dò làm cơ sở cho cấp giấy phép 
khai thắc trước khi dự ân được phê duyệt hoặc cấp giấy 
phép đầu tư: 

b) Đối với khu vực chưa được điều tra đánh giá về 
tài nguyên khoáng sản mà trong quá trình xây dựng 
công trình phát hiện có khoáng sản thì cơ quan nhà 
nước có thẩm quyển quy định tại khoản 1 Điều 56 của 


65 


Luật này quyết định việc khai thác hoặc không khai 
thác; quyết định tiến độ trong trường hợp khai thác 
nhằm bảo đảm tiến độ xây dựng công trình. Trong 
trường hợp này, không bắt buộc phải tiến hành thăm 
dò khoáng sản. 

2. Đối với khu vực có dự án đầu tư công trình 
quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ 
trương đầu tư của Quốc hội hoặc công trình quan 
trọng có chủ trương đầu tư của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ. đã được điều tra, đánh giá về tài nguyên 
khoáng sẵn hoặc chưa được điều tra, đánh giá mà 
phát hiện có khoáng sản thì Bộ Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với bộ, ngành 
liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương nơi có công trình quyết định việc 
khai thác và cấp giấy phép khai thác theo thẩm quyền 
quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này để bảo 
đảm tiến độ xây dựng công trình. 

3. Trong trường hợp xét thấy việc khai thác khoáng 
sản quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không 
- có hiệu quả hoặc không có tổ chức, cá nhân xin khai 
thác thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại 
khoản 1 Điều 56 của Luật này quyết định việc không 
khai thác và có văn bản trả lời cho cơ quan quyết định 
đầu tư, cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc chủ đầu tư. 

4. Khai thắc khoáng sản quy định tại khoản 1 và 
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khoản 9 Điều này mà tổ chức, cá nhân dược phép khai 
thác khoáng sản không phải là chủ đầu tư công trình 
đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì việc sử 
dụng đất để khai thác khoáng sản do hai bên thoả 


thuận theo quy đình của pháp luật về đất dai.” 
9. Điều 49 dược sửa đổi, bổ sung như sau: 


“Điều 49. Khai thác tận thụ 

1. Khai thác tận thu được thực hiện đối với khoáng 
sản còn lại ở mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ để 
thanh lý hoặc bãi thải trong khai thác, chế biến của mỏ 
đã có quyết định đóng cửa mỏ. 

2. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hợp 
pháp được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực được 
tiếp tục thực hiện cho đến ngày giấy phén hết hạn.” 


10. Điều 5ã được sửa đổi, bổ sung như sau: 


“Điều 55. Trách nhiệm quản lý nhà nước uề 
khoáng sản 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về 
khoáng sản. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm 
trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khoáng 
sản trong phạm vì cä nước. 

3. Bộ Công nghiệp thực hiện quản lý nhà nước về 
công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, trừ 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm 
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nguyên liệu sản xuất xi màng. 

4. Bộ Xây dựng thực hiện quản lý nhà nước về 
công nghiệp khai thác. chế biến khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng. khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xí 
màng, 

ñ. Ủy ban nhân đân các cấp thực hiện quản lý nhà 
nước về khoáng sản tại địa phương theo thẩm quyền. 

6. Độ. cơ quan ngang bộ trong phạm vì nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công nghiệp. Bộ Xây 
dựng và Uy ban nhân dân tỉnh. thành phố trực thuộc 
trung ương trong việc quan lý nhà nước về khoáng 
sản. 

7. Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản có thẩm 
quyền và trách nhiệm giúp Chính phủ trong việc thẩm 
định. xét duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo 
thăm đò khoáng sản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây 
đựng thông thường và than bùn. 

8. Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyển, trách 
nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng 
và Uỷ ban nhân dân các cấp; tổ chức và hoạt động của 
Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản.” 


11. Điều õ6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 


“Điều 56. Thẩm quyền, thủ tục cấp, gia hạn, 
thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản 
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1. Thâm quyền cấp. gia hạn. thu hồi. cho phép trả 
lại giáv phép hoạt động khoáng sản. cho phép chuyển 
nhượng quyển hoạt động khoáng sản dược quy định 
như sau: 

a) Bộ Tài nguyên và XNiôi trường cấp giấy phép khao 
sát, giấy phép thảm đỏ. giấy phép khai thắc, giấy phép 
chế biến khoáng sản, trừ trường hợp quy định tai điểm 
b khoản này: 

bì Ủy bạn nhận dân tỉnh. thành phố trực thuộc 
trung tương cấp giấy phép khai thác tận thủ khoáng 
sản theo quy định tại Điều 49 và Điều 50 của Luật này: 
giấy phép khảo sắt, giấy phép thăm đồ. giấy phép khai 
thác. giấy phép chế biến khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường và than bùn; giấy phép khai thác. 
giấy phép chế biến khoáng sản đối với khu vực đã được 
điểu tra. đánh giá hoặc thăm dò, phê duyệt trừ lượng 
khoáng sản mà không năm trong quy hoạch khai thác. 
chế biến khoáng san của cä nước đã được eđ quan nhà 
nước có thấm quyền phê duyệt hoặc không thuộc điện 
dự trừ tài nguyên khoáng sản quốc g1; 

e) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp loại giấy 
phép hoạt động khoáng sản nào thì có quyền gia hạn, 
thu hồi. cho phép trả lại loại giấy phép đó và cho phép 
chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản theo quy 
định của pháp luật. 

2. Chính phủ quy định điều kiện. thủ tục cấp, gia 
hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép hoạt động 
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khoáng sản. cho phép chuyển nhượng, để thừa kế quyền 
hoạt động khoáng san. đăng ký hoạt động khoáng sản.” 

Điều 9 

1. Bãi bố Điều 48 của Luật khoáng sản. 

2. Thay cụm từ "khoản 1 và 2 Điều 5” tại khoản 1 
Điều 21, khoản 1 Điều 25 và khoản 2 Điều 31 bằng cụm 
từ "khoản 3 Điều ã"`. 

Điều 3 

1. Luật này có hiệu lực thì hành từ ngày 01 tháng 
10 năm 200ã. 


2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật này. 


Luật này đã được Quốc hột nước Cộng hoà xã hội 


chủ nghĩa Việt Nam khoa XI, hỳ họp thứ 7 thông qua 
ngày 14 tháng 6 năm 200. 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
NGUYÊN VĂN AN 
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3. LUẬT KHOÁNG SẢN" 
(Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005) 


Khoáng sản là tài nguyên hầu hết không tái tạo 
được, là tài sản quan trọng của quốc gia, phải được 
quản lý, bảo uệ, bhai thúc, sử dụng hợp lý, tiết biệm uà 
có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp ho, 
hiện đại hoá đất nước, phát triển bên uững hình tế - xã 
hội trước mắt uà lâu dài, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, 

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo uệ, 
sử dụng có hiệu quả mọi tài nguyên khoáng sản của đất 
nước; khuyến khích phát triển công nghiệp khai thác 0à 
chế biến khoáng sơn; bảo uệ môi trường, môi sinh uà an 
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* Luật này đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông 
qua ngày 20 tháng 3 năm 1996 (có hiệu lực từ ngày 01-9-1996), 
Đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của [uật khoáng sản do Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 
thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 (có hiệu lực từ ngày 01- 
10-2005) Những phần in nghiêng và đánh dấu hoa thị (® là 
phần đã được sửa đổi, bổ sung (Ngb), 


tại 


toàn lao động trong hoạt động khoáng sản, 
Căn cứ cào các điều 17, 39 tà 84 của Hiến pháp 
nước Cộng hoa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; 
Luật này quy định tê quản lý, bảo tộ, điều tra cở 
bản địa chất tê tài nguyên khoáng sản tà hoạt động 
khoảng sản. 


Chương Ì 
NHỪNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Sở hữu tài nguyên khoáng sản 


Tài nguyên khoáng sản trong phạm vì đất liền, hải 
đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và 
thêm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đều thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống 
nhất quản lý. 


Điều 2. Phạm ơi điều chỉnh uà đổi tượng áp dụng 


l. Luật này quy định việc quản lý, bảo oệ tài 
nguyên khoáng sản, hoạt động điều tra cơ bản địa chất 
UÊ tài nguyên khoáng sản, hoạt động bhoáng sản (bao 
gồm khảo sát, thăm dò, khai thác uà chế biến khoáng 
sản) ở thể rắn, thể khí, nước khoáng uè nước nóng thiên 
nhiên; riêng dầu khí oà các loại nước thiên nhiên khác 
được điêu chỉnh bằng các oăn bản pháp luật khác. 
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3. Luật này ấp dụng đối với cơ quan nhà nước thực 
hiện nhiệm cụ quản lý nhà nước bê khoáng sản; tổ chức 
làm nhiệm bụ điều tra cơ bán địa chất cẻ tài nguyên 
khoáng san; tỷ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
hoạt động khoảng sản ở Việt Nam, tổ chức, cá nhân 
khác có Hên quan đến ciệc quản lý, báo LỆ tài nguyên: 
hho“ng sản. 

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành uiên có quy định khúc cối 
quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều 
ước quốc tế đó. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu 
như sau: 

1. Khoứng sửn là tài nguyên trong lòng đất, trên 
mặt dất dưới dạng những tích tụ tự nhiên khoáng vật, - 
khoáng chất có ích ở thể rấn, thể lỏng, thể khí, hiện Lại 
hoặc sau này có thể được khai thác. Khoáng vật. 
khoáng chất ở bãi thải của mỏ mà sau này có thể được 
khai thác lại, cũng là khoáng sản. 

2. Nước khoáng là nước thiên nhiên dưới đất, có 
nơi lộ ra trên mặt đất, có chứa một số hợp chất có hoạt 
tính sinh học với nồng độ cao theo quy định của Tiêu 
chuẩn Việt Nam hoặc theo tiêu chuẩn nước ngoài dược 
Nhà nước Việt Nam cho phép áp dụng. 


3. Nước nóng thiên nhiên là nước thiên nhiên dưới 
đất. có nơi lộ ra trên mặt đất. luôn luôn có nhiệt độ 
theo quy định của Tiêu chuấn Việt Nam hoặc theo tiêu 
chuẩn nước ngoài dược Nhà nước Việt Nam cho phép 
áp dụng. 

A4. Điều tra cơ bản địa chất là hoạt động nghiên 
cứu. điều tra về cấu trúc. thành phần vật chất, lịch sử _ 
phát sinh, phát triển vỏ trái đất và các diều kiện, quy 
luật ginh khoáng liên quan, 

ð. Điều tra cơ bản địa chất cề tài nguyên khoáng 
sơn là việc đánh giá tổng quan tiểm năng tài nguyên 
khoáng sản trên cơ sở điều tra cơ bản địa chất, làm căn 
cứ khoa học cho việc định hướng các hoạt động khảo 
sát, thăm đồ khoáng sản. 

6. Khao sát khoáng sản là hoạt động nghiên cứu tư 
liệu địa chất về tài nguyên khoáng sản, khảo sát thực 
địa nhằm khoanh định khu vực có triển vọng để thăm 
đò khoáng sản. 

+, Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm tìm 
kiếm, phát hiện, xác định trữ lượng, chất lượng khoáng 
sản, điều kiện kỹ thuật khai thác, kể cả việc lấy, thử 
nghiệm mẫu công nghệ và nghiên cứu khả thi về khai 
thác khoáng sản, 

8. Khai thác khoáng sản là hoạt động xây dựng cơ 
bản mỏ, khai đào, sản xuất và eác hoạt động có liên 
quan trực tiếp nhằm thu khoáng sản. 
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9. Chế biến khoáng sản là hoạt động phân loại. làm 
giàu khoáng sản, hoạt dộng khác nhằm làm tăng giá 
trị khoáng sản đã khai thác. 


Điều 3a*. Nguyên tắc hoạt động khoáng sản 

Hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cà chế biến 
khoáng sản phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: 

1. Tùi nguyên khoáng sản phái được báo uệ, khai 
thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm uà có hiệu qua, đáp ứng 
yêu cầu phát triển bên uững bình tế - xã hội trước mắt 
uàò lâu dòi; 

3. Việc thăm dò, khai thác, chế biến oà sử dụng 
khoáng sản phối theo quy hoạch được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt; bảo đẳm an toàn, 0ệ sinh lao 
động; kết hợp chặt chẽ tới bảo 0ệ môi trường, tài 
nguyên bhác, cảnh quan thiên nhiên 0è dị tích lịch sử - 
uăn hoá; tạo điều biện phát triển cơ sở hạ tầng, ổn 
định, cai thiện đời sống nhân dân địa phương nơi có 
khoáng sản được bhai thác, chế biến uà bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

3. Quy mô uà công nghệ khai thác, chế biên khoáng 
sản phải phù hợp uới đặc điểm từng loại khoáng sữn, 
lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để 
quyết định đầu tư; áp dụng công nghệ khai thác, chế 
biến tiên tiến phù hợp để nâng cao tối đa hệ số thu hồi 
khoáng sản chính, khoáng sản đi hèm tà giá trị của 
sản phẩm chế biển; nâng cao hiệu quả, chất lượng uà 


TÔ 


sức cạnh tranh cúa sạn phẩm khoáng sản. 
Điều 3b`. Quy hoạch khoáng sản 


1. Quy hoạch khodng sản được láp theo tung lĩnh 
thổ tà theo loại khoảng sản, bao gốm: 

) Quy hoạch điều tra cơ bản địa chát uề tài nguyên 
khoang sản; 

b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biển cà sử 
(tụng khuáng sản. 

3. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch khoảng sản 
được quy đình như sau: 

da) Bộ Tùi nguyên uà Môi trường lập cà trình Thủ 
tưởng Chính phủ phê duyệt quy hoạch điều tra cơ bản 
địa chất uê tài nguyên khoáng sản cờ chỉ đạo tổ chức 
thực hiện; 

b) Bộ Công nghiệp lập uà trình Thủ tưởng Chính 
phú phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sở 
Sử dụng khoảng sản, trừ khoáng sản làm uật liệu xây 
dựng, khoảng sản làm nguyên liệu sẵn xuất xỉ màng; 

€) Bộ Xây dựng lập oà trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến uà sử 
dụng khoáng sản làm tật liệu xây dựng, hhoáng sản 
làm nguyên liệu sản xuất xi măng; 

d) Uỷ bạn nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương tổ chức lập tà trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế 
biến uà sử dụng đối uới các loại khoáng sản thuộc thẩm 
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quyền cấp giấy phóp quy định tại điểm b khoan 1 Điều 
5B của Luật này. 

3. Chính phủ quy định ciớc lập cà thực hiện quy 
hoạch khoáng sạn. 


Điều 4. Quản lý, bảo vệ và sử dụng Lài nguyên 
khoáng sản 


Nhà nước có chính sách quản lý. bao vệ, sử dụng 
hợp lý. Liết Riệm và có hiệu quả tài nguyên khoáng sản. 
đồng thời bảo vệ môi trường. tài nguyên khác có liên 
quan. bảo đảm quốc phòng, an nình. an toàn lao động 
và vệ sinh lao động trong hoạt động khoáng sản. 

Chính phủ thống nhất quản lý mọi tài nguyên 
khoáng sản và hoạt động khoáng sản trong phạm vì cä 
nước, có trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật về 
khoáng sản. 

Hội đồng nhân dân. Uy ban nhân dân các cấp 
trong phạm ví nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực 
hiện các biện pháp quản lý. bảo vệ tài nguyên khoáng 
sản: giám sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật về 
khoáng sản tại địa phương. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 
viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực 
hiện nghĩa vụ bảo vệ tài nguyên khoáng sản, giám sắt 
việc thì hành pháp luật về khoáng sản. 

Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - 


từï 


xã hội. tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi 
công dân có trách nhiệm thí hành pháp luật về khoáng 
sản, có quyền và trách nhiệm phát hiện, tố cáo hành vi 
vị phạm pháp luật về khoáng sản. 


Điều 5`. Chính sách của Nhà nước oề khoáng 
sửn 


1. Nhà nước đầu tư cho uiệc quy hoạch, điều tra cơ 
bán địa chất uê tài nguyên khoáng sản phù hợp uới 
chiên lược, quy hoạch, bế hoạch phát triển bình tế - xã 
hội trong từng thời 'kỳ; đào tạo, phát triển nguồn nhân 
lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng uè phát triển công 
nghệ trong công tác điều tra cở bản địa chất uê tời 
nguyên khoáng sản. 

2. Nhà nước tạo điều biện cho tổ chức, cá nhôn 
tham gia đầu tư thăm dò, bhai thác, chế biến khoáng 
sđn. 

3. Nhà nước có chính sách ưu đãi, khuyến khích 
đầu tử đối uới dự án khơi thác gắn liên uới chế biến tại 
chỗ khoáng sản ở uùng có điều kiện bình tế - xã hội khó 
khăn, Dùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt bhó 
khăn; dự án có áp dụng kỹ thuột, công nghệ tiên tiến, 
bdo đảm môi trường, thu hồi tối đa các thành phần có 
ích, làm ra các sản phẩm bữm loại, hợp bữn hoặc các 
sản phẩm có giá trị uà hiệu quả hình tế - xã hội cao; đự 
án chế biến khoáng sản nhập khẩu đáp ứng nhu cầu sử 
dụng trong nước uà xuất khẩu. 
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4. Hạn chế xuất khẩu khoáng sản dưới dạng 
nguyên liệu thô, tính quặng. Việc ban hành danh mục, 
điều hiện uò tiêu chuẩn khoáng sản xuất khẩu, khoáng 
sản hạn chế xuất khẩu do Chính phú quy định. 

ð. Nhà nước có chính sách đầu tử thăm dò đối uới 
một số loại khoáng sản quan trọng phục 0uụ bế hoạch 
phát triển binh tế - xã hội của đất nước; bảo đảm ngân 
sách nhà nước cho công tác bao uệ tài nguyên khoáng 
sản. 

6. Nhà nước bảo hộ quyền uà lợi ích hợp phúp của 
tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoáng sản theo quy 
định của pháp luật; khuyến khích tố chức, cá nhân 
tham gia hình doanh bảo hiểm cho hoạt động thăm 
đò, khai thúc, chế biên khoáng sản. 

Điều 6. Tổ chức, cá nhân được hoạt động 
khoáng sản 

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của 
Luật này và các quy định khác cúa pháp luật được 
phép hoạt động khoáng sản. 

Chính phủ quy định các điều kiện về tài chính, 
công nghệ và các điều kiện khác của tổ chức, cá nhân 
được phép hoạt động khoáng sản. 

Điều 7. Quyền lợi của nhân dân địa phương 
nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến 


Quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng 
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san được khai thác. chế biến dược bảo hộ bằng các 
chính sách chủ vếu sau đây: 

L. Căn cứ vào nguồn thu từ hoạt động khai thác và 
chế biển khoáng sản. Nhà nước hàng năm dành một 
khoản từ ngân sách để phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương nơi có khoáng sản được kha] thác. chế biến: tạo 
điểu kiện ôn định sản xuất và đời sống cho bộ phận 
nhân đân nơi có khoáng sản được khai thác, chế hiến 
phải thay đổi nơi cư trú. nơi sản xuất: 

2. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác. chế biến 
khoáng sản có trách nhiệm kết hợp yêu cầu của hoạt 
động khai thác. chế biến khoáng sản với việc xây dựng 
cơ sở hạ tầng, bảo vệ. phục hếi môi trường. môi sinh và 
đất. đại tại địa phương theo báo cáo nghiên cứu khả thì 
đã được chấp thuận: ưu tiên thu hút lao động tại địa 
phương vào hoạt động khoáng sản và các dịch vụ liên 


qu:ìn. 
Điều 8*, Những hành u¡ bị nghiêm cấm 


Nhà nước nghiêm cẩm các hành u¡ sau đây: 

1. Điều tra cơ bản địa chất uề tài nguyên khoáng 
sứn, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến, tùng trữ, 
cận chuyên uà mua, bán khoáng sản trái pháp luật, 

2. Vị phạm quy hoạch khoáng sản, uùng cấm, tạm 
thời cấm hoạt động khoáng sản; 

3. Không thực hiện đúng các nghĩa ụ trong hoại 
động khoáng sản theo quy định tại các điều 23, 27, 33. 
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46 uà ñ2 của luật này; 

4. hàm lộ thông tín tê tài nguyên khoang sản thuộc 
bé mật nhà nước; 

5. Lợi dụng chức 0uụ, quyên hạn để làm trái quy 
định của pháp luật tê khoảng sản; 

6. Các hành tì bị nghiệm cấm bhúác theo quy định 
của pháp luật uê khoảng sạn. 


Chương TÍ 


BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN, ĐIỀU TRA 
CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN 


Điều 9*. Trách nhiệm bảo uệ tài nguyên 
bhoáng sản 


1. Bộ Tài nguyên tà Môi trường xác định khu cực 
có tài nguyên khoáng sản đã được điều tra, đánh giá tù 
thông báo cho Ủy ban nhân đân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương để quản lý uà bảo uệ. 

3. Hội đồng nhân dân, Ủý ban nhân dân các cấp 
trong phạm uì nhiệu: cụ. quyền hạn của mình có trách 
nhiệm thực hiện các biện pháp bảo 0uệ tài nguyên 
khoang sản ở dịa phương, bể cả khu uực chưa được Bộ 
Tài nguyên uà Môi trường thông báo nhưng phát hiện 
có khoáng sơn. 


3. Tổ chức, cá nhân có quyền 0à nghĩa uụ báo uệ tài 
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nguyên khoáng sơn, giữ gìn bí mật nhà nước tê tài 
nguyên bhoứng san. 

4. Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng 
sản có trách nhiệm bảo uệ tài nguyên khoáng sản trong 
bhu uực được hoạt động. 

5. Tổ chức, cá nhân lập quy hoạch xây dựng khu 
dân cử tập trung, công trình cố định ở khu uực có tài ` 
nguyên khoáng sản đã được điều tra, đánh giá hoặc đã 
được thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản phải 
trình kèm ý biến bằng uăn bản của cơ quan quản lý 
nhà nước uê khoáng sản có thẩm quyên quy định tại 
khoản 1 Điều õ6 của Luật này khi trình duyệt quy 
hoạch. 

Chính phủ quy định việc lập uà phê duyệt quy 
hoạch xây dựng công trình quốc phòng, an ninh ở 
những khu uực có tài nguyên khoáng sản đã được điều 
tra, lánh giá. 


Điều 10. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong 
hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng 
sản 

1. Tổ chức, cá nhân được phép thăm đò khoáng sản 
phải đánh giá tổng hợp và báo cáo đầy đủ mọi loại tài 
nguyên khoáng sản đã phát hiện được trong khu vực 
được phép thăm dò cho cơ quan quản lý nhà nước về 
khoáng sản và bảo đảm không gây Lổn thất tài nguyên 
khoáng sản. 
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2. Tổ chức. cá nhân được phép khai thác, chế biến 
khoáng sản phải thu hỗi tối đa mọi loại khoáng sản đã 
được xác định là có hiệu quả kinh tế: thực hiện các biện 
pháp bảo quân khoáng sản đã khai thác nhưng chưa 
được sử dụng. 

3. Trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, 
nếu phát hiện khoáng sản mới, tổ chức, cá nhân được phép 
hoạt động khoáng sản phải báo cáo ngay cho cơ quan quản 
lý nhà nước về khoáng sản để xem xét, quyết định, 


Điều 11. Điều tra cơ bản địa chất về tài 
nguyên khoáng sản 


Nhà nước đầu tư và tổ chức thực hiện có hiệu quả 
việc điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản 
trên cơ sở điều tra cơ bản địa chất và áp dụng các thành 
tựu khoa họe, công nghệ để hoạch định chiến lược, chính 
sách quốc gia về tài nguyên khoáng sản, phát triển công 
nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. 

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân nước 
ngoài hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực điều tra cơ 
bản địa chất về tài nguyên khoáng sản. 

Chính phủ quy định việc quản lý các hoạt động 
điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản. 

Điều 12. Mẫu vật, số liệu, thông tin về tài 
nguyên khoáng sản 


1. Toàn bộ mẫu vật, số liệu, thông tin về tài 
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nguyên khoáng sản đều phải được lưu trữ. quản lý, sử 
dụng theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà nước độc quyền thu mua các mẫu vật có giá 
trị khoa học đặc biệt hoặc quý hiểm: nghiêm cấm hành 
vị cất giấu. phá huy. làm giảm chất lượng hoặc mua 
bản trái phép các mẫu vật đó. Chính phủ quy định 
danh mục và quy cách các mẫu vật mà Nhà nước dộc 
quyền thu mưa. 

3. Sau thời hạn do Chính phủ quy định kể từ ngày 
giấy phép hoạt động khoáng sản hết hạn. cở quan nhà 
nước có thấm quyền được cung cấp cho tổ chức. cá nhân 
khác những thông tin về tài nguyên khoáng sản có liên 
quan đến giấy phép đó. 


Chương HII 


KHU VỰC HOẠT DỘNG KHOÁNG SẢN, BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN 


Điều 13. Khu vực hoạt động khoáng sản 


1, Các khu vực hoạt động khoáng sản gồm có: 

a) Khu vực hạn chế là khu vực hoạt động khoáng 
sản chỉ được tiến hành theo các điều kiện hạn chế do 
Chính phủ quy định; 

b) Khu vực đấu thầu là khu vực hoạt động khoáng 
sản chỉ được tiến hành theo kết quả đấu thầu; 
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e) Khu vực thông thường là khu vực hoạt động 
khoảng sản không theo các quy định tại các điểm a và 
b khoản này, 

2. Chính phú quy định và công bố khu vực hạn 
chế. khu vực đấu thầu. 


Điều 14. Khu vực cấm hoặc tạm thời cấm boạt 
động khoảng sản 


1. Không được hoạt động khoáng sản tại các khu 
vực cấm hoặc Lạm thời cấm hoạt động khoáng sản vì lý 
do quốc phòng, an nĩnh. bảo vệ đi tích lịch sử. văn hoá. 
canh quan hoặc vì lợi ích công cộng khác. 

Chính phủ quy định và công bố khu vực cấm hoặc 
tạm thời cấm hoạt động khoảng sản. 

3. Trong trường bợp hoạt động khoáng sản dang 
được phép tiến hành ở khu vực mà khu vực đó bị công 
bố là khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng 
sản thì Chính phủ giải quyết thoả đáng những thiệt 
hại cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng 
sản đo việc cấm hoặc tạm thời cấm gây ra. 

Điều 1ã. Khu vực có khoáng sản độc hại 


Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản có trách 
nhiệm khoanh định khu vực có khoáng sản độc hại, 
thông báo cho chính quyền địa phương. các cơ quan lao 
động. v tế có thẩm quyền để có biện pháp bảo vệ sức 
khoẻ của nhân dân và bạn chế tác hại đối với môi 
Lrường. môi sinh ở địa phương. 
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Điều 16. Bảo vệ môi trường trong hoạt động 
khoáng sản 


1. Tổ chức. cá nhân được phép hoạt động khoáng 
sản phải sử dụng công nghệ. thiết bị, vật liệu và thực 
hiện các quy định khác của luuật bảo vệ môi trường để 
hạn chế tối đa tác động xấu đến các thành phần môi 
trường; thực hiện việc phục hồi môi trường, môi sinh và' 
đất dai sau khi kết thúc từng giai đoạn hoặc toàn bộ 
hoạt động khoáng sản. ` 

2. Tổ chức. cá nhân được phép hoạt động khoảng 
sản phải chịu mọi chỉ phí bảo vệ, phục hồi môi trường, 
môi sinh và đất dai. Chỉ phí bảo vệ, phục hổi môi 
trưởng, môi sinh và đất đai phải được xác định trong 
báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên 
cứu khả thị về khai thác, chế biến khoáng sản hoặc đề 
án thăm dà khoáng sản. Tổ chức, cá nhân dược phép 
khai thác khoáng sản phải ký quỹ Lại một Ngân hàng . 
Việt Nam hoặc Ngân hàng nước ngoài được phép hoạt 
động tại Việt Nam để bảo đảm cho việc phục hổi môi 
trường, môi sinh và đất. đai, 


Điều 17. Sử dụng đất trong hoạt động khoáng 
sản 

1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác, chế biến 
khoáng sản được ký hợp đồng thuê đất để hoạt động 
khoáng sản theo quy định của pháp luật về đất đai và 
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phù hợp với Luật này, 

Khi giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản 
chấm dứt hiệu lực thì hợp đồng thuê đất cũng chấm 
dứt; khi từng phần diện tích khai thác được trả lại thì 
hợp đồng thuê đất cũng được thay đổi tương ứng. 

Khi có sự thay đổi tổ chức, cá nhân được phép khai 
thác, chế biến khoáng sản thì hợp đồng thuê đất được ký 
lại. 

2. Tổ chức, cá nhân được phép khảo sát, thăm 
dò khoáng sản không phải thuê đất đối với khu vực 
được phép khảo sát, thăm đò, nếu hoạt động khảo 
sát, thăm đỏ không ảnh hưởng đến việc sử dụng đất 
của tổ chức, cá nhân đang sử dụng dất hợp pháp, 
nhưng phải bồi thường thiệt hại do hoạt động khảo 
sát, thăm dò gây ra. Nếu hoạt động khảo sát, thăm 
đò có sử dụng đất thường xuyên thì tổ chức, cá 
nhân được phép khảo sát, thăm đò phải thuê đất 
đối với điện tích đó theo quy định của Chính phủ. 
Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản 
trong lòng đất không phải thuê đất đối với những 
điện tích không sử dụng đất mặt; nếu gây thiệt hại 
thì phải bồi thường. 

3. Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng 
sản phải bồi thường thiệt hại đo việc sử dụng đất để 
hoạt động khoáng sản gây ra. 
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Điều 18. Sử dụng nước trong hoạt động khoáng 
sản 

1. Tô chức. cá nhân được phép hoạt động khoáng 
sản được sử dụng các nguồn nước thiên nhiên để tiến 
hành hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp 
luật về nước và phù hợp với Luật này. 

2. Nguồn nước. khối lượng nước và phương thức 
sử dụng nước trong hoạt động khoáng sản phải được 
xác định trong đề án thăm đò, báo cáo nghiên cứu 
khả thi về khai thác, chế biến khoáng sản và thiết kế 
mỏ; nước đã qua sử dụng thì tổ chức, cá nhân được 
phép hoạt động khoáng sản phải xử lý theo tiêu 
chuẩn vệ sinh trước khi thải: nếu gây thiệt hại thì 
phải bồi thường. 


Điều 19. Sử dụng cơ sở hạ tầng trong hoạt 
động khoáng sản 


1. Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng 
sản được sử dụng hệ thống giao thông, thông tin liên 
lạc, điện. nước và các cơ sở hạ tầng khác để phục vụ 
hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân được phép hoạt dộng khoáng 
sản có trách nhiệm đầu tư cải tạo, nâng cấp. tu bố, xây 
dựng mới cắc cơ sở hạ tầng phù hợp với để án thăm đò 
hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, chế biến 
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khoáng sản đã dược chấp thuận, 

Điều 20. Bảo hiểm trong hoạt động khoáng 
san 

Tỏ chức. cá nhân được phép hoạt động khoáng sản 
phái mua báo hiểm đối với các phương tiên. công trình 
phục vụ hoạt động khoáng sắn. bảo hiểm môi trường. 
bảo hiểm xã hột, báo hiểm lao động và các bảo hiểm 


khác theo quy định của pháp luật. 


Chương IV 


KHẢO SÁT KHOÁNG SÀN 


Điều 31. Giấy phép khảo sát khoáng sản 


1. Giấy phép khảo sắt khoáng sản được cấp đối với 
khu vực không có tổ chức, cá nhân nào đang thăm đò 
hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp. phù hợp với quy 
định tại khoản 3 Điều 5 và các Điều 13 và 14 của Luật 
này. 

3. Thời hạn của một giấy phép khảo sát khoáng 
sản không quá mười hai tháng và được gia hạn theo 
quy định của Chính phủ, nhưng tổng thời gian gia hạn 
không quá mười hai tháng. 

ä. Giấy phép khảo sát khoáng sản không được 
chuyển cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng, 


89 


Điều 22. Quyền của tổ chức, cá nhân được 
phép khảo sát khoáng sản 


Tổ chức. cá nhân được phép khảo sát khoáng sản 
có các quyền sau đây: 

1. Sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng 
sản của Nhà nước liên quan đến mục đích khảo sát và 
khu vực được phép khảo sát theo quy định của pháp luật; 

2. Tiến hành khảo sát theo quy định của giấy 
phép; 

3. Chuyển ra ngoài khu vực khảo sát. kể cả chuyển 
ra nước ngoài các loại mẫu vật với số lượng và chủng 
loại phù hợp với Lính chất và yêu cầu của hoạt động 
khảo sát để phân tích. thử nghiệm theo quy định của 
Chính phủ; 

4. Xin gia hạn. trả lại giấy phép khảo sát khoáng 
sản: 

5. Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định thu hồi 
giấy phép khảo sát khoáng sẵn hoặc quyết định xử lý 
khác của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp 
luật: 

6. Được hưởng các quyển khác có liên quan theo 
quy định của Luật này. 


Điều 23. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được 
phép khảo sát khoáng sản 


Tổ chức, cá nhân được phép khảo sát khoáng sản 
có các nghĩa vụ sau đây; 
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1. Nộp lệ phí giấy phép và tiền sử dụng số liệu. 
thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước theo 
quy định của pháp luật; 

2. Bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động và 
vệ sinh lao động Lrong hoạt động khảo sát khoáng sản; 

3. Bồi thường thiệt hại do hoạt động khảo sất 
khoáng sản gây ra; 

4. Trước ngày giấy phép khảo sát khoáng sản hết 
hạn, phải nộp báo cáo kết quả khảo sát cho cơd quan 
quản lý nhà nước về khoáng sản: 

5. Thực hiện các quy định về quản lý hành chính, 
trật tự và an toàn xã hội: 

6. Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo 
quy định của Luật này. 


Điều 24. Thu hồi giấy phép khảo sát khoáng sản 


Giấy phép khảo sát khoáng sản bị thu bồi khi xảy 
ra một trong các trường hợp sau đây: 

1. Tổ chức. cá nhân được phép khảo sát khoáng 
sản vi phạm một trong các quy định tại Điều 23 của 
Luật này mà không khắc phục trong thời hạn do Chính 
phủ quy định kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về 
khoáng sản đã có văn bản thông báo; 

2. Khu vực được phép khảo sát bị công bố là khu 
vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo 
quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này; 

3. Cá nhân được phép khảo sát khoáng sản chết, tổ 
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chức dược phép khảo sát khoáng sản bị giải thể hoặc 
phá sản, 


Chương V 


"PHĂM DÒ KHOÁNG SẢN 


Điều 25. Giấy phép thăm đò khoáng sản 


1. Giấy phép thăm đỏ khoáng sẵn dược cấp đối với 
khu vực không có tổ chức. cá nhân nào đang thăm đồ 
hoặc khai thác khoảng sản hợp pháp. phù hợp với quy 
định tại khoản 3 Điều 5 và các điều 13 và 14 của Luật 
NHÀ 

4. Diện tích khu vực thăm đò được cấp của một 
giấy phép do Chính phủ quy định, 

3. Thời hạn của một giấy phép thăm đò khoáng 
sản không quá hai mươi bốn tháng và được gia hạn 
theo quy định của Chính phủ. nhưng tổng thời gian gia 
hạn không quá hai mươi bốn tháng. Trong trường hợp 
sân thiết, giấy phép thăm đồ khoáng sản có thể được 
cấp lại cho tổ cbức. eá nhân đã thăm dò ở khu vực mà 
giây phép đã hết hạn. 


4. Chính phú quy định việc cấp giấy phép thăm đồ 
khoáng sản cho tổ chức. cá nhân nước ngoài dầu tư vào 
Việt Nam, 
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Điều 26. Quyền của tổ chức, cá nhân được 
phép thăm đò khoáng sản 


Tổ chức. eá nhân dược phép tham dò khoáng sản 
có các quyền sau đây: 

1. Sử dụng số liệu. thông tín về tài nguyên khoáng 
sản của Nhà nước liên quan đến mục đích thăm đồ và 
khu vực được phép thảm đồ theo quy định của pháp 
luật: 

9. Tiến hành thảm đò theo quy định của giấy 
phéi?: 

3. Chuyển ra ngoài khu vực thảm dò, kế eä chuyển 
ra nước ngoài các loại mẫu vật với khối lượng và chủng 
loại phù hợp với tính chất và yêu cầu của hoạt động 
thăm đò khoáng sản để phân tích, thử nghiệm theo quy 
định của Chính phủ; 

4. Đặc quyền xin giấy phép khai thác khoáng sản 
trong phạm vì khu vực đã thăm đồ theo quy định tại 
khoản 1 Điều 31 của Luật này: 

ò. Xin gia hạn, trả lại giấy phép thăm đồ khoáng 
sản hoặc trả lại từng phần diện tích thăm dò theo quy 
định của Chính phủ; 

6. Chuyển nhượng quyển thăm dò khoáng sản cho 
tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ; 

7. Để thừa kế quyền thăm dò theo quy định của 
pháp luật nếu là cá nhân dược phép thăm đò; 

8. Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định thu hồi 
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giấy phép thăm đò khoáng sản hoặc quyết định xử lý 
khác của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp 
luật: 

9. Được hưởng các quyển khác có liên quan theo 
quy định của Luật này. 


Điều 27. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được 
phép thăm dò khoáng sản 


Tổ chức. cá nhân được phép thăm dò khoáng sản 
có các nghĩa vụ sau đây: 

1. Nộp lệ phí giấy phép, lệ phí độc quyền thăm đò, 
tiền sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng 
sản của Nhà nước và nghĩa vụ tài chính khác theo quy 
định của pháp luật: 

2. Nộp tiền đặt cọc theo quy định của phắp luật; 

3. Thực hiện để án thăm dò khoáng sản đã được 
chấp thuận; 

4. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi 
trường, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động 
trong hoạt động thăm đỏ; 

5. Bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò gây 
ta; 

6. Thông báo kế hoạch thăm đò cho Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi được phép thăm đò khoáng sản trước khi thực 
hiện: 

7. Thu thập, lưu giữ số liệu, thông tin về tài 
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nguyên khoáng sản và báo cáo kết quả thăm đò cho cơ 
quan quan lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt 
động khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyển theo 
quy định của pháp luật: 

8. Nộp báo cáo cuối cùng về kết quả thăm đò cho cở 
quan quản lý nhà nước về khoáng sản trước ngày giấy 
phép thăm dò hết hạn; 

9. Thực hiện các công việc khi giấy phép thăm đò 
khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 30 của Luật này: 

10. Thực hiện các quy định về quản lý hành chính, 
trật tự và an toàn xã hội; 

11. Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo 
quy định của Luật này. 


Điều 28. Đề án thăm dò khoáng sản 


Trong để án thăm dò khoáng sản phải xác định 
tiến độ, khối lượng công việc, công nghệ, biện pháp 
bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ 
môi trường và dự toán chi phí thăm đò. Đề án thăm 
đồ phải được cơ quan quản lý nhà nước về khoáng 
sản thẩm định để xem xét khi cấp giấy phép thăm 
đò. 

Dự toán chỉ phí của đề án thăm đò khoáng sản 
không được thấp hơn mức chỉ phí tối thiểu do Chính 
phủ quy định. Trong trường hợp chỉ phí thực tế thấp 
hơn mức chi phí tối thiểu, thì tổ chức, cá nhân được 
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phép thâm dò khoáng sản phải nội phần chênh lệch 
đó vào ngân sách nhà nước. 

Khi cần thay đổi tiến độ. dự toán chỉ phí. tổ chức, 
cá nhân được phép thăm dò khoáng sản phải kịp thời 
báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản để 


xem xét. quyết định. 


Điều 29. Thu hồi giấy phép thăm dò khoáng 


kả 
san 


Giấy phép thám đò khoáng sản bị thu hồi khi xây 
rà một trong các trường hợp sau đây: 

1. Bau sấu tháng kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, 
tổ chức, cá nhân được phép thâm đò khoáng sản không 
tiến hành hoạt động thäm dò mà không có lý do chính 
đáng: 

2. Tổ chức, cá nhân được phép thăm đò khoáng sản 
vị phạm một trong các quy định tại Điều 27 của Luật 
này mà không khắc phục trong thời hạn do Chính phủ 
quy dịnh kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về 
khoáng san có văn bản thông báo: 

d. Khu vực được phép thăm dò khoáng sản bị 
công bố là khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động 
khoáng sản theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của 
Luật này: 

4. Cá nhân được phép thăm dò khoáng sản chết mà 
không có người thừa kế quyền thăm dò, tổ chức được phép 
thăm dò khoáng sản bị giải thể hoặc phá sản mà khône có 
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tô chức. cá nhân kế thừa quyển và nghĩa vụ. 


Điều 30. Chấm dứt biệu lực giấy phép thăm 
đò khoáng sản 


1. Giấy phép thăm đò khoảng sản chấm đứt hiệu 
lực khi xây ra một trong các trường hợp sau đây: 

a) Giấy phép bị thu hỗi: 

b) Giấy phép hết hạn: 

©) Giấy phép được trả lại. 

3. Khi giấy phép thăm đỏ khoáng sản chấm đứt 
hiệu lực thì: 

a) Các quyển liên quan đến giấy phép thăm đồ 
cũng chấm dứt: 

b) Trong thời hạn do Chính phú quy định. tổ chức. 
cá nhân được phép thăm đò khoáng sản phải di chuyển 
toàn bộ tài sản của mình và của các bên liên quan ra 
khỏi khu vực thăm đò: san lấp các công trình thăm đò 
trở lại trang thái bảo đảm an toàn, bảo vệ tài nguyên 
khoáng sản, phục hồi môi trường. môi sinh và đất đai: 
giao nộp các mẫu vật, số liệu. thông tin về tài nguyên 
khoáng sản đã thu thập được cho cđ quan quân lý nhà 
nước về khoáng sản. 

Các quy định tại điểm b khoản 2 Điều này không 
áp dụng đối với khu vực mà tổ chức. cá nhân được phép 
thăm đò khoáng sản đã nộp đơn xin gia hạn giấy phép 
hoặc xin cấp giấy phép khai thác đúng quy định và 
đang được xem xét. 
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Chương Vĩ 
KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 


Mục 1 


KHAI THÁC KHOÁNG SẲN 


Điều 31. Giấy phép khai thác khoáng sẵn 


1. Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho tổ 
chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản đối với 
khu vực đã thăm đò, với điều kiện tổ chức, cá nhân đó 
đã hoàn thành mọi nghĩa vụ được quy định trong giấy 
phép thăm dò và tuân thủ mọi quy định của pháp luật. 

Trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày giấy phép 
thăm đò khoáng sản hết hạn mà tổ chức, cá nhân được 
phép thăm dò không nộp đơn xin giấy phép khai thác 
khoáng sản đối với khu vực đã thăm đò, thì giấy phép 
thăm dò mới hoặc giấy phép khai thác khoáng sản có 
thể được cấp đối với khu vực đó cho tổ chức, eá nhân 
khác. 

2. Đối với khu vực đã thăm dò, nhưng không có tổ 
chức, cá nhân nào đang thăm đò hoặc khai thác khoáng 
sản hợp pháp thì giấy phép khai thác được cấp cho tổ 
chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
này, phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 5 và các 
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điều 13 và 14 của Luật này. 

3. Thời hạn của một giây phép khai thác khoáng 
sản căn cứ vào báo cáo nghiên cứu khả thì về khai thác 
khoáng sản đối với từng dự án, nhưng không quá ba 
mươi năm và được gia hạn theo quy định của Chính 
phủ: tổng thời gian gia hạn không quá hai mươi năm. 

4. Trường hợp tổ chứe, cá nhân nước ngoài hoặc tổ 
chức liên doanh có bên nước ngoài xin cấp giấy phép 
khai thác khoáng sẵn thì giấy phép khai thác khoáng 
sản được cấp cùng với giấy phép đầu tư hoặc sau khi 
giấy phép đầu tư đã được cấp theo quy định của Luật 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 


Điều 32. Quyền của tổ chức, cá nhân được 
phép khai thác khoáng sản 


Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản 
có các quyền sau đây: 

1. Sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản 
của Nhà nước liên quan đến mục đích khai thác và khu vực 
được phép khai thác theo quy định của pháp luật; 

2. Tiến hành khai thác, chế biến khoáng sản theo 
quy định của giấy phép; thăm đò trong khu vực đã được 
cấp giấy phép khai thác; Ẹ 

3. Cất giữ, vận chuyển, tiêu thụ trong nước và xuất 
khẩu khoáng sản đã được khai thác theo quy định của 
pháp luật; 

4. Xin gia hạn, trả lại giấy phép khai thác hoặc trả 
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lại từng phần diện tích khai thác theo quy định của 
Chính phủ: 

5. Chuyển nhượng quyền khai thác cho tổ chức, cá 
nhân khác theo quy định của Chính phủ: 

6. Để thừa kế quyền khai thác theo quy định của 
pháp luật nếu là cá nhân được phép khai thác khoáng 
sản: 

7. Khai thác khoáng sản đi kèm với khoáng sản 
chính với điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên 
quan đến việc khai thác khoảng sản đi kèm đó theo quy 
định của Chính phủ: 

8. Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định thu hồi 
giấy phép khai thác khoáng sản hoặc quyết. định xử lý 
khác của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luận; 

9. Được hưởng các quyền khác có liên quan theo 
quy định của Luật này. 


Điều 33. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được 
phép khai thác khoáng sản 


Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản 
có các nghĩa vụ sau đây: 

1. Nộp lệ phí giấy phép, tiền sử dụng số liệu, thông 
tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, thuế tài 
nguyên khoáng sản và nghĩa vụ tài chính khác theo 
quy định của pháp luật: 

2. Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt 
động sản xuất phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thì 
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về khai thác khoáng sản và thiết kế mỏ đã được chấp 
thuận: 

3. Tân thu khoáng sản. bào vệ tài nguyên khoảng 
sản: báo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động; 
thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trưởng phù hợp với 
báo cáo đánh giá tác động môi trường đã dược chấp 
thuận: 

4. Thu thập. lưu giữ số liệu. thông tìn về tài 
nguyên khoáng sản và báo cáo kết qua hoạt động khai 
thác khoảng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về 
khoáng sản: báo cáo các hoạt động khác cho các eở 
quan nhà nước có thâm quyển theo quy định của phấp 
luật: 

õ. Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ và 
ngày bất đầu hoạt động sản xuất với cơ quan quản lý 
nhà nước về khoáng sản: thông báo kế hoạch khan thác 
khoáng sản cho Uy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có mỏ 
trước khi thực hiện: 

6. Thực hiện các nghĩa vụ về việc bảo đảm quyền 
lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được 
khai thác theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật 
này; 

7. Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác gây 
ra: 

8. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động 
nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép tiến 
hành trong khu vực khai thác: cho việc xây dựng các 
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công trình giao thông. đường dân nước, đường tải 
điện. đường thông tìn đi qua mỏ được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cho phép trên cơ sở bảo đảm 
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được 
phép khai thác khoảng sản; 

9. Nộp báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động khai 
thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về 
khoáng sản trước ngày giấy phép khai thác hết hạn; 
thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, môi 
sinh và đất đai khi giấy phép khai thác khoáng sản 
chấm dứt hiệu lực theo quy định tại các điểm b, c và d 
khoản 3 Điều 40 của Luật này; 

10. Thực hiện các quy định về quản lý hành chính, 
trật Lự và an toàn xã hội: 

11. Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo 
quy định của Luật này. 

Điều 34. Thuế tài nguyên khoáng sản 

1. Thuế tài nguyên khoáng sản được tính trên sản 
lượng khoáng sản thương phẩm thực tế khai thác được 
và theo giá bán. 

2. Khung thuế suất, thuế suất và chế độ thu nộp 
thuế tài nguyên khoáng sản do pháp luật về thuế quy 
định. 

Điều 35. An toàn lao động và vệ sinh lao động 
trong hoạt động khai thác khoáng sản 

1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng 
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sản và mọi người làm việc tại mỏ đều phải thực hiện 
các quy định của pháp luật về an toàn lao động và vệ 
sinh lao động. 

2. Nội quy lao động của mỏ phải được xây dựng và 
ban hành theo quy định của pháp luật về lao động. Các 
quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động phải 
phù hợp với các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về an 
toàn lao động và vệ sinh lao động do các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ban hành. 

3. Khi có nguy cơ xảy ra sự cố về an toàn lao động, 
giám đốc điều hành mỏ phải thực hiện ngay các biện 
pháp cần thiết để loại trừ nguyên nhân có thể xảy ra sự 
cố. 

4. Khi xảy ra sự cố về an toàn lao động, giám đốc 
điều hành mỏ phải thực hiện ngay các biện pháp khẩn 
cấp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố, cấp cứu, sơ 
tán người ra khỏi vùng nguy hiểm: kịp thời báo cáo với 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyển; bảo vệ tài sản, 
bảo vệ hiện trường theo quy định của pháp luật. 

Chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, 
đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân có trách 
nhiệm hỗ trợ việc cấp cứu và khác phục hậu quả của sự 
cố về an toàn lao động xảy ra trong khu vực khai thác. 

õ. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng 
sản phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột 
xuất về an toàn lao động và vệ sinh lao động trong hoạt 
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động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp 
luật. 


Điều 36. Giám đốc điều hành mỏ 


1. Giám đốc điều hành mỏ do tổ chức. cá nhân 
được phép khai thác khoáng sản cứ ra để trực Liếp điều 
hành các hoạt động khai thác khoáng sản. chịu trách 
nhiệm về những nhiệm vụ được giao theo quy định của 
pháp luật. 

Giám đốc điều hành mô phải là người có trình độ 
và năng lực quản lý về khai thác mỏ. 

2. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng 
sản phải thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên 
môn, năng lực quản lý của giám đốc điều hành mỏ cho 
cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản. 

Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản có quyền 
không chấp nhận và yêu cầu tổ chức, cá nhân được 
phép khai thác khoáng sản thay giám đốc điều hành: 
mỏ khi xét thấy không đủ điều kiện đảm đương công 
việc, 

3. Không được tiến hành hoạt động khai thác 
khoáng sản nếu không có giám đốc điều hành mỏ. 


Điều 37. Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai 
thác khoáng sản, thiết kể mô 


1. Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng 
sản và thiết kế mổ phải được thẩm định, phê duyệt 
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theo quy định của Chính phú. 

3. Thiết kế mô phải phù hợp với báo cáo nghiên 
cứu kha thì về Rhat thắc khoáng san và báo cáo đánh 
gia tác động môi trường, Tô chức. cá nhân được phép 
khai thắc khoáng sẵn phải nộp thiết kế mỏ cho cơ quan 
quan lý nhà nước về khoáng sản trước khi thì công, 

3. Trong quá trình Khai thắc. nếu có những thay 
đổi khác với báo cáo nghiên cứu khả thì hoặc thiết kể 
mỏ thì tổ chức. cá nhân được phép khai thác khoáng 
sân phải kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước 


về khoáng sản để xem xét. quyết định. 
Điều 38. Bản đỗ hiện trạng mỏ 


Tại mỏ phải có bản đổ hiện trạng mó. linh kỳ 
theo quy định của Chính phủ và khi có yêu cầu tê 
chức. cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải 
nộp bản đồ hiện trạng mỏ kèm theo báo cáo về hoại 
động khai thác khoáng sản cho cø quan quản lý nhà 
nước về khoáng sản. 

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoảng san 
phải chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, đầy đủ của 
bản đồ hiện trang mỏ. 


Điều 39. Thu hồi giấy phép khai thác khoáng 
sản 


Giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi khi xảy 
ra một trong các trường hợp sau đây: 
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I. Sau mười hai tháng kể từ ngày giấy phép có 
hiệu lực, tổ chức. cá nhân được phép khai thác khoảng 
sản chưa bắt đầu việc xây dựng cơ bản mổ mà không có 
lý do chính đáng; 

2. Sau mười hai tháng kể từ ngày dự kiến bắt đầu 
hoạt động sản xuất được xác định trong báo cáo nghiên 
cứu khả thi về khai thác khoáng sản đã được chấp 
thuận, tổ chức, eá nhân được phép khai thác khoáng 
sản chưa bắt đầu hoạt động sản xuất mà không có lý do 
chính đáng: 

3. Tổ chức. cá nhân được phép khai thác khoáng 
sản vị phạm một trong các quy định tại Điều 33 của 
Luật này mà không khắc phục trong thời hạn do Chính 
phủ quy định kể từ ngày eở quan quản lý nhà nước về 
khoáng sản đã có văn bản thông báo; 

4. Khu vực được phóp khai thác khoáng sản bị 
công bế là khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động. 
khoáng sản theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của 
Luật này: 

ð. Cá nhân được phép khai thác khoáng sản chết 
mà không có người thừa kế quyền khai thác, tổ chức 
được phép khai thác bị giải thể hoặc phá sản mà 
không có tổ chức, cá nhân kế thừa quyển và nghĩa 
vụ: 

6. Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân nước 
ngoài chấm đứt hiệu lực. 
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Điều 40. Chấm dứt hiệu lực giấy phép khai 
thác khoáng sản 


1. Giấy phép khai thác khoáng sản chấm đứt hiệu 
lực khi xây ra một trong các trường hợp sau đây: 

a) Giấy phép bị thu hêi: 

b) Giấy phép hết hạn; 

e) Giấy phép được trả lại. 

2. Khi giấy phép khai thác khoáng sẵn chấm dứt 
hiệu lực thì: 

a) Các quyền liên quan đến giấy phép khai thác 
khoáng sản cũng chấm dứt; 

b) Các công trình, thiết bị để bảo đảm an toàn mỏ 
và bảo vệ môi trường ở khu vực được xác định trong 
giấy phép khai thác khoáng sản đều thuộc sở hữu nhà 
nước, không được tháo đỡ, phá huỷ; 

c) Ngoài những tài sản nói tại điểm b khoản này, 
trong thời hạn do Chính phủ quy định, tổ chức, cá nhân 
được phép khai thác khoáng sản phải di chuyển toàn bộ 
tài sản của mình và của các bên có liên quan ra khỏi 
khu vực được xác định trong giấy phép khai thác 
khoáng sản; sau thời hạn nói trên, mọợi tài sản còn lại 
đều thuộc sở hữu Nhà nước; 

đ) Trong thời hạn quy định tại điểm c khoản này, 
tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải 
thực hiện mọi nghĩa vụ có liên quan đến việc đóng cửa 
mỏ, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai theo quy 
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định của IaAtlật này và các quy định khác của pháp luật, 


Điều 4E”. Khai thác, chế biến khoáng sản làm 
tát liều xây dựng thông thường 


1. Hoạt đọng khai thác, chế biến khoảng sản làm 
Cặt liệu xây dựng thông thường phái tuân theo các qiy 
định tẻ khai thác bhuảng sản của Luật này. 

2. Khai thác. chế biển khoảng sản làm tật liệu 
xây dựng thông thường, trừ cát, sôi lòng sông, với 
công suất hhai thác bhông quá 100.000 m'/năm cà 
thời gian khai thác, bể cả thời gian gia hạn không 
qua năm năm thì không bắt buộc phải tiến hành 
thăm đò thhoáng sản. 

3. Các trường hợp khai thác, chế biến bhoảng sản 
làm tật liệu xây dựng thông thường sau đây hhông 
phạt xin giay phóp khai thác: 

ad) Khai thác khoáng sản làm tật liệu xây dựng 
thông thường trong phạm c¡ điện tích đất của dự án 
đầu tư công trình đã được cơ guan nhà nước có 
thẩm quyên phẻ duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản 
phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công 
trình đó. 

Trước khi tiến hành khai thác khoảng sản, tổ chức 
được quyền khai thác phải đăng ký khu tực, công suất, 
khối lượng, phương pháp, thiết bị cà bế hoạch khai thác 
tại Ủy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc trung 
ttdng. Việc quan lý, sử dụng khoáng sản khai thác được 
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thực hiện theo quy định của pháp luật; 

b) Khai thác khoang sơn làm cát liệu xây dựng 
thông thường trong diện tích đất ở của hộ gia đỉnh, có 
nhân được sử dụng theo quy định của pháp luật cẻ đất 
đai mà sản phẩm bhai thác chỉ nhằm phục oụ cho việc 
xây dựng của hộ gia đình, cá nhân đỏ. 

4. Chính nhủ ban hành danh mục khoảng sản 
làm cốt liệu xây dựng thông thường. 


Điều 49. Khai thác nước khoảng, nước nóng 
thiên nhiên 


1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác nước 
khoáng. nước nóng thiên nhiên ngoài việc tuân theo các 
quy định khác của Luật này còn phải thực hiện các 
biện pháp bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm: địmh 
kỳ quan trắc động thái, kiểm tra chất lượng của nguồn 
nước và kịp thời khắc phục các biến động xấu; không 
khai thác quá lưu lượng cho phép. 

2. Việc khai thác nước khoáng, nước nóng thiên 
nhiên để sử dụng vào mục dích điều trị bệnh, diều 
dưỡng và giải khát phải được cơ quan v tế có thẩm 
quyền chấp thuận. 


Điều 43. Khai thác khoáng sản quý, hiếm, đặc 
biệt và độc hại 


Hoạt động khai thác khoáng sản quý, hiếm, đặc 
biệt và độc hại phải tuân theo các quy định cúa Luật 
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này và các quy định khác của pháp luật. 
Chính phủ quy định danh mục các khoáng sản quý, 
hiếm, đặc biệt và độc hại. 


Điều 43a`. Khai thác bhoáng sản ở khu Dực có 
đự án đầu tư xây dựng công trình 


1. Việc khai thức khoáng sản ở khu uực có dự án 
đầu tử xây dựng công trình, trừ công trình quy định 
tạt khoản 2 Điêu này được thực hiện theo quy định 
sau đây: 

g) Đối uới khu uực đã được điều tra, đánh giá uê tài 
nguyên khoáng sản hoặc chưa được điêu tra, đánh giá 
mà phát hiện có khoáng sản thì cơ quan nhà nước có 
thẩm quyên quy định tại khoản 1 Điêu 56 của Luật này 
quyết định uiệc thăm dò làm cơ sở cho cấp giấy phép 
khai thác trước khi dự án được phê duyệt hoặc cấp giấy 
phép đầu tư; 

b) Đối uới khu uực chưa được điều tra đánh giá uê 
tài nguyên khoáng sản mà trong quá trình xây dựng 
công trình phát hiện có khoáng sản thì cơ quan nhà 
nước có thẩm quyên quy định tại khoản 1 Điều 56 của 
Luật này quyết định 0iệc khai thác hoặc không khơi 
thác; quyết định tiến độ trong trường hợp khai thác 
nhằm bảo đảm tiến độ xây dựng công trình. Trong 
trường hợp này, không bắt buộc phải tiến hành thăm đò 
khoáng sản. 

2. Đối uới khu bực có dự án đầu tử công trình 
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quan trọng quốc gia thuộc thấm quyền quyết định chủ 
trương đầu tư của Quốc hội hoặc công trình quan 
trọng có chủ trương đầu tư của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, đã được điều tra, đánh giá uê tài nguyên 
khoảng sản hoặc chưa được điều tra, đánh giá mà 
phút hiện có khoáng sản thì Bộ Tòi nguyên uà Môi 
trường có trách nhiệm chủ trù, phối hợp uới bộ, ngành 
liên quan uà Ủỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương nơi có công trình quyết định việc 
khai thác uà cấp giấy phép khai thác theo thẩm quyền 
quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này để bảo 
đảm tiến độ xây dựng công trùnh. 

3. Trong trường hợp xét thấy uiệc khai thác 
khoáng sản quy định tại khoản 1 uà khoản 3 Điều 
này không có hiệu quả hoặc không có tổ chức, cá 
nhân xin khai thác thì cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quy định tại khoản 1 Điều ð6 của Luật này 
quyết định uiệc không hhai thúc uà có uốn bản trở lời 
cho cơ quan quyết định đầu tư, cơ quan cấp giấy 
phép đầu tư hoặc chủ đầu tư. 

4. Khai thác khoáng sơn quy định tại khoản 1 uà 
khoản 2 Điều này mà tổ chức, cá nhân được phép 
khai thúc khoáng sản bhông phải là chủ đầu tư công 
trình đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì 
uiệc sử dụng đất để khơi thác khoáng sản do hai bên 
thoả thuận theo quy định của pháp luật uề đất đai. 
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Mục 32 


CHẾ BIẾN RKHOẢNG SẢN 


Điều 44. Giấy phép chế biến khoáng sản 


Tổ chức. cá nhân hoạt động chế biến khoáng sản 
phải xin giấy phép chế biến khoáng sản. trừ trường hợp 
hoạt động chế biến khoáng sản kèm theo hoạt động 
khai thác đã được phép. 

Việc cấp. thu hồi giấy phép chế biến khoáng sản đo 
Chính phủ quy định. 

Điều 45. Quyền của tổ chức, cá nhân được 
phép chế biến khoáng sản 

Tổ chức. cá nhân được phép chế biến khoáng sản 
có các quyền sau đây: 

1. Được mua khoáng sản đã khai thác hợp pháp: 
nhập khẩu thiết bị. công nghệ. vật liệu để phục vụ trực 
tiếp cho hoạt động chế biến: tiến hành chế biến khoáng 
sản theo quy định của giấy phép: 

32. Cất giữ, vận chuyển. tiêu thụ trong nước và xuất 
khẩu khoáng sản đã được chế biến theo quy định của 
pháp luật; 

3. Xin gia hạn, trả lại giấy phép, chuyển nhượng 
quyền chế biến khoáng sản cho tổ chức. cá nhân khác 
theo quy định của Chính phủ; 


4. Để thừa kế quyền chế biến khoáng sản theo quy 
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định của pháp luật nếu là cá nhân được phép chế biến 
khoảng sản: 

ö. Khiếu nại. khởi kiện về quyết định thu hồi 
giấy phép chế biến hoặc quyết định xử lý khác của eơ 
quan nhà nước có thấm quyển theo quy định của 
pháp luật: 

6. Được hưởng các quyền khác eó liên quan theo 
quy định của luật này. 

Điều 46. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được 
phép chế biến khoáng sản 

Tổ chức. cá nhân được phép chế biến khoáng sản 
có các nghĩa vụ sau đây: 

1. Nộp lệ phí giấy phép. thuế và nghĩa vụ tài chính 
khác theo quy định của pháp luật: 

2. Thu hồi tối da thành phần có ích của khoáng 
sản; 

3. Áp dụng công nghệ và thực hiện các biện pháp 
hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu đến môi trường, môi sinh 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: 

4. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động: 

5. Bồi thường thiệt hại đo hoạt động chế biến 
gây ra: 

6. Báo cáo hoạt động chế biến khoáng sản cho eở 


quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt 
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động khác cho cơ quan nhà nước có thâm quyển theo 
quy định của pháp luật: 

7. Thực hiện các quy định về quản lý hành chính. 
trật tự và an toàn xã hội; 

8. Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo 
quy định của Luật này. 

Điều 47. Chế biến khoáng sản quý, hiếm, đặc 
biệt và độc hại 

Hoạt động chế biến khoáng sản quý, hiếm, đặc biệt 
và độc hại phải tuân theo các quy định của Luật này và 


các quy định khác của pháp luật. 


Điều 48'. 


Mục 3 
KHAI THÁC TẬN THU 


Điều 49". Khai thác tận thu 

1. Khai thac tận thu được thực hiện đốt uới khoáng 
sửn còn lợi ở mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ để 
thanh lý hoặc bất thai trong khai thúc, chế biến của mô 


* Điều này đã bị bãi bỏ theo Điều 2. Luật sửa đổi, bể 
sung một số điều của Luật khoáng sản do Quốc hội khoá XI, 
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005 (Nxb). 
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đã có quyết định đóng cửa mo. 

2. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hợp 
pháp được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực được 
tiếp tục thực hiện cho đến ngày giấy phép hết hạn. 


Điều 50. Giấy phép khai thác tận thu 


Giấy phép khai thác tận thu chỉ được cấp cho tổ 
chức, cá nhân Việt Nam; ưu tiên cấp cho tổ chức, cá 
nhân thường trú tại địa phương nơi có khoáng sản; 
không cấp đối với khu vực đang có hoạt động thăm đò 
hoặc khai thác hợp pháp và khu vực cấm hoặc tạm thời 
cấm hoạt động khoáng sản theo quy định tại khoản 1 
Điều 14 của Luật này. 

Thời hạn của một giấy phép khai thác tận thu 
không quá ba năm và được gia hạn theo quy định của 
Chính phủ, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 
hai năm. 


Điều 51. Quyền của tổ chức, cá nhân được 
phép khai thác tận thu 


Tổ chức, cá nhân được phép khai thác tận thu có 
các quyền sau đây: 

1. Tiến hành khai thác theo quy định của giấy 
phép và các điều kiện cụ thể về khai thác tận thu do 
Chính phủ quy định; 

2. Cất giữ, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ khoáng 
sản đã được khai thác theo quy định của pháp luật: 

3. Xin gia hạn, trả lại giấy phép khai thác tận thu: 
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4. Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định thu 
hồi giấy phép khai thác tận thu hoặc quyết định xử 
lý khác của các cø quan nhà nước theo quy định của 
pháp luật. 


Điều 52. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được 
phép khai thác tận thu 


Tố chức, cá nhân dược phép khai thác tận thu có 
các nghĩa vụ sau đây: 

1. Nóp lệ phí giấy phép. thuế tài nguyên khoảng sản. 
nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; 

2, Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác gây ra; 

3. Hạn chế tốn thất Lài nguyên khoáng sản và tài 
nguyên khác: bảo vệ môi trường. môi sinh và các công 
trình cơ sở hạ tầng: 

4. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao 
động, vệ sinh lao dộng trong hoạt động khai thác: 

5. Thực hiện các quy định về quản lý hành chính, 
trật tự và an toàn xã hội; 

6. Ghì chép, lưu giữ đầy đủ kết quả hoạt động khai 
thác, chế biến và tiêu thụ; 

7. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động 
nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong 
phạm vị khu vực khai thác. 


Điều 53. Thu hồi giấy phép khai thác tận thu 


1. Giấy phép khai thác tận thu bị thu hồi khi xảy 
ra một trong các trường hợp sau đây: 
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a) Tổ chức. cá nhân được phép khai thác tận thu 
không thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 532 
của Tuật này: 

b) Có phát hiện mới về tài nguyên khoáng sản mà 
khu vực đang được phép khai thác không còn phù hợp 
với hình thức và điều kiện của khai thác Lận thu: 

c) Khu vực được phép khai thác tận thu bị công bố 
là khu vực cấm hoặc tạm thời cẩm hoạt động khoáng 
sản theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này. 

2. Khi giấy phép khai thác tận thu bị thu hồi hoặc đã 
hết hạn thì tổ chức. cá nhân được phép khai thác tận thu 
phải đi chuyển toàn bộ tài sản của mình ra khỏi khu vực 
khai thác. phục hồi môi trường. môi sinh và đất dai. 

3. rong trường hợp giấy phép khai thác tận thu bị 
thu hồi theo quy định tại các điểm b và e khoản 1 Điều 
này, thì tổ chức. cá nhân được phép khai thác tận thu 
được giải quyết thoa đáng những thiệt hại theo quy 
định của Chính phủ. 


Chương VI 
QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN 
Điều 54. Nội dung quản lý nhà nước về 
khoáng sản 
Nội dung quản lý nhà nước về khoáng sản bao 


gồm: 
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1. Hoạch định chiến lược. quy hoạch và chính sách 
về bảo vệ. sử dụng hợp lý. tiết kiệm và có hiệu quả tài 
nguyên khoáng sản và phát triển công nghiệp khai 
thác. chế biến khoáng sản: 

3. Ban hành và tổ chức thực hiện cáe văn bản pháp 
luật về khoáng sản: 

3. Cấp. gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động 
khoảng sản: cho phép chuyển nhượng. để thừa kế 
quyển hoạt động khoáng sản, cho phép trả lại giấy 
phép hoạt động khoáng sản; đăng ký các hoạt động 
điểu tra cơ bản dịa chất về tài nguyên khoáng sản và 
hoạt động khoáng sản: 

4. Thâm định, phê duyệt, đánh giá các đề án, báo 
cáo. thiết kế mỏ trong hoạt động khoáng sản; 

5. Kiểm tra, thanh tra các hoạt động điều tra cơ 
bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, hoạt động 
khoáng sản; 

6. Thực hiện các chính sách đối với nhân dân địa 
phường nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và 
nơi có khoáng sản độc hai: 

7. Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên 
khoáng sản; 

8, Tổ chức lưu trữ, bảo vệ tài liệu và bí mật nhà 
nước về tài nguyên khoáng sản: 

9. Đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý về 
khoáng sản: tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thi 
hành pháp luật về khoáng sản; 
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10, Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tra cơ bản 
địa chất về tài nguyên khoáng sản và hoạt động 
khoáng sẵn; 

11. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về 
hoạt động khoáng sản và xử lý theo thẩm quyền các vì 
phạm pháp luật về khoáng sản. 


Điều 55*. Trách nhiệm quản lý nhà nước uề 
khoáng sản 


1. Chính phú thống nhất quản lý nhà nước uễ 
khoáng sản. 

8. Bộ Tòi nguyên ouà Môi trường chịu trách nhiệm 
trước Chính phú thực hiện quản lý nhà nước uê khoáng 
sửn trong phạm UL có nước. 

3. Bộ Công nghiệp thực hiện quản lý nhà nước uề 
công nghiệp khai thác, chế biên khoáng sản, trừ khoáng 
sản làm uật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu 
sản xuất xỉ măng. 

4. Bộ Xây dựng thực hiện quản lý nhà nước uề 
công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm 0ật 
liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xỉ 
tăng. 

5. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quan lý nhà 
nước uê khoáng sản tại địa phương theo thẩm quyền. 

6. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm ví nhiệm cụ, 
guyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp uới Bộ 
Tài nguyên uà Môi trường, Bộ Công nghiệp, Bộ Xây 
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đựng cà Dv bạn nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương trong tióc quản lý nhà nước uê khoáng sản, 

7. Hội đồng đánh giá trừ lượng khoáng sản có thẩm 
quyên uà trách nhiệm giúp Chính phú trong uiệc thâm 
định, xét duyệt trừ lượng khoáng sản trong báo cáo 
thăm dò khoảng sản, trừ khoáng sản làm tật liệu xây 
đựng thông thường uà than bùn. 

8. Chính phú quy định cụ thể thẩm quyên, trách 
nhiệm quản lý nhà nước uê khoáng sản của Bộ Tòi 
nguyên uà Môi trường, Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng 
uà Ủy ban nhân dân các cấp; tổ chức cà hoạt động của 
Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản. 


Điều 56*. Thẩm quyền, thủ tục cấp, gia hạn, 
thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản 


1. Thẩm quyền cấp, gia hợn, thu hồi, cho phép trẻ 
lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển 
nhượng quyên hoạt động khoáng sản được quy định 
như sau: 

a) Bộ Tài nguyên oà Môi trường cấp giấy phép khảo 
sút, giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép 
chế biến khoáng sản, trừ trường hợp quy định tại điểm 
b bhoản này; 

b) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 
theo quy định tại Điều 49 uà Điều 50 của Luật này; 
giấy phép khảo sát, giấy phép thăm dò, giấy phép khai 
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thác, giấy phép chế biến khoáng sản làm cát liệu xảy 
dựng thông thường ta than bùn; giấy phép bhat thúc, 
giấy phép chế biến khoáng sạn đổi cúi khu cực đã được 
điều tra. đúnh giá hoặc thăm dò, phê duyệt trừ lượng 
bhoang sản mà không năm trong quy hoạch khai thác, 
chế biến hhuáng sản của cả nước đã được cở quan nhà 
nước có thảm quyền phê duyệt hoặc hhoòng thuộc điện 
dự trữ tài nguyên khoáng sạn quốc gía; 

e) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cáp loại giay 
phép hoạt động khoáng sản nào thị có guyền gia hạn, 
thu hỏi, cho phép trả lại loại giấy phép đó cà cho phép 
chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sạn theo quy 
định của phúp luật, 

9. Chính phủ quy định điều biện, thủ tục cấp, gia 
hạn, thu hồi, cho phép trẻ lại giấy phép hoạt động 
khoáng sản, cho phép chuyển nhượng, để thừa bế quyện 
hoạt động khoáng sản, đăng ký hoạt động khoáng sản. 


Điều 57. Giải quyết tranh chấp về hoạt động 
khoáng sản 


Việc giải quyết tranh chấp về hoạt động khoáng 
sản được quy định như sau: 

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp loại giấy phép hoạt 
động khoáng sản nào thì có trách nhiệm giải quyết 
tranh chấp về quyển hoạt động khoáng sản phát sinh 
từ việc sử dụng loại giấy phép đó; trong trường hợp 
không dồng ý với quyết định của cơ quan giải quyết 
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tranh châp thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đến 
cđø quan nhà nước có thẩm quyển theo quy đình của 
pháp luật: 

2. Tranh chấp khác phát sinh trong hoạt. động 
khoáng sản được giải quyết theo thẩm quyển và trình 
tự do pháp luật quy dinh. 


Chương VINH 


THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
VỀ KHOÁNG SẢN 


Điều 58. Thanh tra chuyên ngành về khoáng sản 


CØ quan quản lý nhà nước về khoáng sản thực 
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về khoáng 
sản. Tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành 
về khoảng sản do Chính phủ quy định. 

Điều 59. Nhiệm vụ của thanh tra chuyên 
ngành về khoáng sản 

Thanh tra chuyên ngành về khoáng sản có các 
nhiệm vụ sau đây: 

1. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về: 

a) Nội dung giấy phép hoạt động khoáng sản; 

b) Giữ gìn bí mật nhà nước về tài nguyên khoáng sản; 


œ) Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng 


đ) Quyền và nghĩa vụ của tổ chức. cá nhân được 
phép hoạt động khoáng san: 

2. Phối hợp với thanh tra nhà nước về lao động và 
thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường để thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra. thanh tra về an toàn lao động, 
vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong hoạt động 
khoáng sản: 

3. Phối hợp với thanh tra nhà nước của các bộ. các 
ngành. địa phương trong hoạt động thanh tra về khoáng 


sản. 


Điều 60. Thẩm quyền của thanh tra chuyên 
ngành về khoáng sản 


Trong quá trình thanh tra. Đoàn thanh tra và 
Thanh tra viên có các quyền sau đây: 

1. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp 
tài liệu và trả lời những vấn để cần thiết; 

2. Điều tra. thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan 
đến nội dung, đối tượng thanh tra và tiến hành những 
biện pháp kiểm tra kỹ thuật tại hiện trường: 

3. Quyết định đình chỉ hoạt động khoáng sẵn không 
có giấv phép: tạm đình chỉ trong trường hợp khẩn cấn 
các hoạt động cố nguy cơ gây ra tai nạn nguy hiểm cho 
người hoặc tổn thất nghiêm trọng tài nguyên, môi 
trường, đồng thời báo ngay với ed quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định xử lý hoặc kiến nghị với eơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để đình chỉ các hoạt động đó; 
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1. Xứ lý theo thấm quyển hoặc kiến nghị với cơ quan có 
thâm quyền xử lý các vỉ phạm pháp luật về khoáng sản. 
Đoàn thành tra. Thanh tra viên phải chịu trách 


nhiệm trước pháp luật về các quyết dịnh của mình, 


Điều 61. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đổi 
với hoạt động thanh tra chuyên ngành về khoáng sản. 

1. Tô chức. cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện 
cho Đoàn thanh tra và Thanh tra viên thì hành nhiệm 
vụ. 

3. Tổ chức. cá nhân là đối tượng thanh tra phải 
chấp hành quyết dịnh của Đoàn thanh tra hoặc 


Thanh tra viên, 
Điều 62. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện 


1. Tổ chức. cá nhân là đối tượng thanh tra có 
quyền khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định hoặc 
biện pháp xử lý của Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra 
viền. 

2, Tỏ chức. cá nhân có quyền tố cáo với các cơ quan 
có thẩm quyển của Nhà nước về những hành vi vì 
phạm pháp luật về khoáng sản của mọi tổ chức. cá 
nhân. 

CØ quan nhận được kbiếu nại, tố cáo. khỏi kiện có 
Lrách nhiệm xem xét và giải quyết kịp thời theo quv 
định của pháp luật. 
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Chương LÀ 


KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHAM 


Điều 63. Khen thưởng 


Tô chức. cá nhân có thành tích trong việc nghiên 
cứu phát hiện, báo vệ tài nguyên khoáng sân thì được 
khen thường theo quy định của pháp luật, 


Điều 64. Xử lý vi phạm 


1l. Người nào làm lộ bí mật nhà nước về tài 
nguyên khoáng sản. hoạt động khoáng sản không có 
giấy phép. cần trở việc bảo vệ tài nguyên khoáng 
sản, cản trở hoạt động khoáng sản hợp pháp của tổ 
chức. eá nhân khác. cản trở việc kiểm tra. thanh tra 
về khoáng sản hoặc vì phạm các quy định khác của 
Luật này thì tuỳ theo mức độ vị phạm mà bị xử phạt 
hành chính, xử lý ký luật hoặc bị truv cứu trách 
nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật. 

2. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì phạm 
các quy định về việc cấp giấy phép hoạt động khoáng 
sản hoặc các quy định khác của Luật này thì tuỳ theo 
mức độ vị phạm mà bị xử phạt hành chính. xử lý kỷ 
luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây 
thiệt hại thì phải bổi thường theo quy định của pháp 
luật. 


Chương X 
ĐIỀU KHOẢN THÍ HÀNH 


Điều 65. Điều khoản thi hành 


1. Quyền và nghĩa vụ cúa tổ chức, cá nhân được 
cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trước ngày Luật - 
này có hiệu lực mà giấy phép đó vẫn còn thời hạn và 
không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của 
[mật này, được áp dụng theo quy định của giấy phép 
hoạt động khoáng sản đó, trừ trường hợp tổ chức, cá 
nhắn tự nguyện tuân theo các quy định của Luật này. 

2. lật này cũng được áp dụng đối với hoạt động 
khoáng sản tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước 
ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy 
định khác. 

3. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi 
bỏ. 

4. Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này. 

Điều 66. Hiệu lực thi hành 


Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 
9 năm 1996”. 


* Phần sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 
01-10-2005 (Nxb). 
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MỤC LỤC 


# Chú dẫn của Nhà xuất bản 

1. Luật khoáng sản năm 1996 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật 
khoáng sản nàm 2005 

3. Luật khoáng san (đã được sửa đổi, bổ sung 


năm 3908) 
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Chịu trách nhiệm xuất bản: 
'RỊNH THÚC HƯỲNH 
Chịu trách nhiệm nội dung: 


PHAM VIỆT 


Biên tập: PHAM VIỆT 

NGUYÊN THỊ THÀNH 
Trình bày bìa; PHẠAM THUY LIÊU 
Chế bản vị tính: NGUYÊN THUÝ MAI 
Sửa bản tn: NGUYÊN THỊ THÀNH 
Đọc sách mẫu: NGUYÊN T!1J THÀNH 


In 1.500 cuốn, khổ 13x19 em, tại Nxb. Chính trị quốc gia. 
Giấy phép xuất bản số: 16-1021/CXR-Q1.XI3. cấp ngày 26-7-2005 
In xong và nộp lưu chiếu tháng 1 năm 9006. 
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